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I. LĨNH VỰC XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VĂN BẢN QUY PHẠM  PHÁP LUẬT VÀ CÔNG TÁC PHÁP CHẾ

1. Đề nghị Bộ Tư pháp sớm tổ chức tập huấn chuyên sâu Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 để địa phương triển khai kịp thời; tiếp tục tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Tư pháp địa phương nhất là lĩnh vực xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật (UBND tỉnh Tuyên Quang, Sơn La, Quảng Bình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Y tế).
Trả lời:
Thực hiện Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Bộ Tư pháp triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, hiện nay Bộ Tư pháp đang tích cực hoàn thiện các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ về đánh giá tác động của chính sách, tài liệu hướng dẫn quy trình xây dựng chính sách và sổ tay nghiệp vụ soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật nhằm cung cấp đầy đủ thông tin, kỹ năng, nghiệp vụ cho các đối tượng tham gia tập huấn.

Dự kiến, Bộ Tư pháp sẽ tổ chức một số lớp tập huấn chuyên sâu cho cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật tại các Bộ, ngành, cơ quan nhà nước ở Trung ương và cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật của 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương trong tháng 7 và tháng 8/2016.

2. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP không còn quy định về việc lập, điều chỉnh Chương trình xây dựng Nghị định, mà quy định quy trình cụ thể về việc lập đề nghị xây dựng Nghị định, theo đó “sau khi Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Nghị định, Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm tổng hợp vào Chương trình công tác của Chính phủ; theo dõi, đôn đốc việc soạn thảo, trình Nghị định”.
Tuy nhiên tại Điều 10, 11 Quy chế làm việc của Chính phủ (ban hành kèm theo Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16/02/2012 của Chính phủ) quy định về việc xây dựng Chương trình công tác của Chính phủ cũng điều chỉnh cả việc lập, điều chỉnh dự kiến Chương trình xây dựng Nghị định. Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh Chương trình xây dựng Nghị định tại Luật ban hành văn bản QPPL, các văn bản hướng dẫn và tại Quy chế làm việc của Chính phủ không thống nhất với nhau.

Do đó, đề nghị nghiêu cứu chỉnh sửa trình tự xây dựng Chương trình công tác của Chính phủ liên quan đến việc lập danh mục đề án là văn bản QPPL để đảm bảo phù hợp với quy định tại Luật ban hành văn bản QPPL và quy định về việc phân công trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc ban hành văn bản thống nhất giữa hai Nghị định để tránh tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn như quy trình hiện tại (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

Trả lời:
Việc theo dõi tình hình tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ cũng như việc tham mưu, đề xuất nội dung Quy chế làm việc của Chính phủ là nhiệm vụ do Văn phòng Chính phủ chủ trì thực hiện. Bộ Tư pháp cũng như các Bộ, ngành khác là các cơ quan thực hiện và tham gia ý kiến trong quá trình sửa đổi, bổ sung. 

Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16/02/2012 được ban hành trên căn cứ là Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 nên nội dung Quy chế có quy định việc lập chương trình xây dựng nghị định hằng năm. Tuy nhiên, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật không quy định việc lập chương trình xây dựng nghị định hằng năm. Do đó dẫn đến có sự mâu thuẫn giữa các văn bản nêu trên.
Để khắc phục mâu thuẫn đó, hiện nay, Văn phòng Chính phủ đang chủ trì thực hiện tổng kết việc thực hiện Nghị định số 08/2012/NĐ-CP và lấy ý kiến các Bộ, ngành và địa phương đối với dự thảo Quy chế làm việc mới của Chính phủ, trong đó có các nội dung chỉnh sửa trình tự xây dựng Chương trình công tác của Chính phủ (Công văn số 5224/VPCP-TH ngày 27/6/2016 của Văn phòng Chính phủ). Với tư cách là cơ quan được Chính phủ giao soạn thảo Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, Bộ Tư pháp đã tham gia ý kiến góp ý với Văn phòng Chính phủ về các nội dung sửa đổi Quy chế làm việc của Chính phủ để đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

3. Khoản 4 Điều 14 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định nghiêm cấm quy định thủ tục hành chính (TTHC) trong Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, trừ trường hợp được giao trong luật. Quy định này bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016.
Quy định này dẫn đến nhiều vướng mắc khi cần sửa đổi, bổ sung TTHC tại các Thông tư như để thực thi các phương án đơn giản hóa TTHC, đặc biệt liên quan đến việc nâng cấp mức độ dịch vụ công trực tuyến để triển khai Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử. Do đó, đề nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu sớm có hướng dẫn xử lý trong trường hợp cần sửa đổi, bổ sung các TTHC hiện đang được quy định tại các Thông tư không được giao trong luật để tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo việc triển khai các nhiệm vụ thực thi phương án đơn giản hóa (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).
Trả lời:

Khoản 4 Điều 14 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định nghiêm cấm quy định TTHC trong Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, trừ trường hợp được giao trong Luật.

Thực hiện quy định trên, kể từ ngày 01/7/2016, các Bộ, cơ quan ngang Bộ không được ban hành TTHC trong các thông tư nếu không được các luật giao, TTHC sẽ được quy định trong các VBQPPL có hiệu lực cao hơn. 

Đối với các thông tư có quy định về TTHC được ban hành trước ngày 01/7/2016 thì vẫn tiếp tục có hiệu lực cho đến khi có văn bản bãi bỏ hoặc bị thay thế bằng VBQPPL khác. Việc sửa đổi, bổ sung các thông tư này được thực hiện như sau:

· Nếu việc sửa đổi, bổ sung thông tư không liên quan đến TTHC (không làm thay đổi các TTHC hiện hành, không bổ sung các TTHC mới) như nâng cấp mức độ dịch vụ, điện tử hóa dịch vụ,… thì Bộ, cơ quan ngang Bộ vẫn có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung. 
- Nếu cần sửa đổi các TTHC hiện hành, bổ sung các TTHC mới thì Bộ, cơ quan ngang Bộ đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ ban hành văn bản quy định hoặc đề nghị sửa luật để giao cho Bộ, cơ quan ngang Bộ quy định TTHC.

4. Đề nghị Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ trong việc thẩm định các văn bản QPPL không thuộc lĩnh vực tổ chức nhà nước có các quy định về tổ chức, bộ máy, biên chế theo đúng quy định của Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó: “khi thẩm định các dự thảo văn bản QPPL, kiên quyết không để các quy định về tổ chức, bộ máy và biên chế trong các văn bản QPPL không thuộc lĩnh vực tổ chức nhà nước” (Bộ Nội vụ).

Trả lời:
Trong thời gian qua, Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ đã phối hợp rất chặt chẽ trong công tác xây dựng pháp luật, nhất là công tác thẩm định VBQPPL, vì vậy, chất lượng văn bản ngày càng được đảm bảo.

Để nâng cao chất lượng VBQPPL, theo quy định tại Điểm c khoản 1 Điều 13 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 về trách nhiệm thẩm định đề nghị xây dựng VBQPPL thì “Trường hợp cần thiết, tổ chức họp tư vấn thẩm định hoặc thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định có sự tham gia của đại diện Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ và cơ quan, tổ chức có liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học”. Đồng thời, trong quá trình thẩm định dự án, dự thảo VBQPPL, cơ quan được phân công thẩm định cũng phải bảo đảm sự tham gia của các Bộ, ngành có liên quan đến nội dung của dự án, dự thảo. Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp phải thể hiện rõ ý kiến của cơ quan thẩm định, cơ quan tham gia về nội dung thẩm định và ý kiến về việc dự án, dự thảo đủ điều kiện hoặc chưa đủ điều kiện trình Chính phủ.

Do đó, trong thời gian tới, Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để đảm bảo thực hiện đúng các quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 cũng như Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, nhất là đối với các văn bản có quy định về tổ chức, bộ máy, biên chế như kiến nghị của Bộ Nội vụ.
5. Đề nghị Bộ Tư pháp sửa đổi Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, theo đó cho phép cơ quan thuộc Chính phủ được tổ chức theo ngành dọc có Phòng Pháp chế (Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn).

Hiện nay, số lượng cán bộ, công chức của Vụ Pháp chế - Bộ Công thương và một số doanh nghiệp chưa có văn bằng luật chiếm số lượng nhất định, tuy nhiên, khi xây dựng cơ chế, chính sách, cán bộ pháp chế không chỉ cần các kỹ năng pháp chế mà bên cạnh đó rất cần các kiến thức chuyên môn của các lĩnh vực đó. Vì vậy, đề nghị Bộ Tư pháp khi xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2011/NĐ-CP cần có cơ chế công nhận các cán bộ, công chức đã có kinh nghiệm, thời gian tham gia công tác pháp chế nhất định tương đương với cán bộ, công chức có trình độ cử nhân luật để thuận lợi cho nhiệm vụ công tác của các tổ chức pháp chế (Bộ Công thương). 

Trả lời:
- Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế:

Thực hiện Công văn số 5592/VPCP-TCCV ngày 17/7/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đó giao Bộ Tư pháp chủ trì, nghiên cứu để đề xuất sửa đổi Nghị định số 55/2011/NĐ-CP, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, tiến hành khảo sát, đánh giá việc thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP. Trên cơ sở đó đã xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và đã tổ chức lấy ý kiến chính thức của Bộ, ngành, địa phương đối với dự thảo Nghị định. Qua quá trình tổng hợp ý kiến vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau, do đó, để có thời gian nghiên cứu về mặt lý luận, thực tiễn, đảm bảo tính khả thi sau khi Nghị định sửa đổi, bổ sung được ban hành, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho Bộ tư pháp lùi thời gian trình Chính phủ đối với dự thảo Nghị định này.

- Về ý kiến cơ quan thuộc Chính phủ được tổ chức theo ngành dọc có Phòng Pháp chế: 

Tiếp thu kiến nghị, thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, xem xét, đánh giá tác động của nội dung này để xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2011/NĐ-CP.

- Về ý kiến đối với tiêu chuẩn người làm công tác pháp chế:

Hiện nay, Bộ Tư pháp đang tiếp tục phối hợp với Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2011/NĐ-CP, trong đó, dự kiến sẽ tham mưu, sửa đổi, bổ sung nhiều vấn đề quan trọng như: tiêu chuẩn của người làm công tác pháp chế; tiêu chuẩn của người đứng đầu tổ chức pháp chế… Về tiêu chuẩn người làm công tác pháp chế và người đứng đầu tổ chức pháp chế, dự kiến sẽ quy định theo hướng linh hoạt hơn, đảm bảo tính khả thi nhằm khắc phục hạn chế, bất cập hiện nay và đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn. 
6. Đề nghị Bộ Tư pháp xây dựng chương trình đào tạo về pháp luật và bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế cho cán bộ làm công tác pháp chế theo quy định chuyển tiếp tại Khoản 2, Điều 17 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP (Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn).

Trả lời:
- Về xây dựng chương trình đào tạo khung các lớp đào tạo văn bằng 2 chuyên ngành luật cho đội ngũ người làm công tác pháp chế: hiện nay, Bộ Tư pháp đang phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo (theo Quyết định số 290/QĐ-BTP ngày 06/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 73/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ triển khai Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành) xây dựng Chương trình khung các lớp đào tạo văn bằng 2 cho đối tượng làm công tác pháp chế ở Bộ, ngành, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh chưa có trình độ cử nhân luật. Theo Kế hoạch, Chương trình này sẽ được triển khai theo hình thức đào tạo tập trung của Trường Đại học Luật Hà Nội.

Để nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế, Bộ Tư pháp đề nghị Lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương quan tâm, tạo điều kiện cho người đang làm công tác pháp chế ở cơ quan, đơn vị mình tham dự chương trình, kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng nêu trên do Bộ Tư pháp tổ chức.

- Về bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức pháp chế: hàng năm, Bộ Tư pháp đều tổ chức các lớp tập huấn với nhiều hình thức và nội dung khác nhau liên quan đến công tác xây dựng văn bản, kiểm tra, rà soát văn bản, kiểm soát TTHC, theo dõi thi hành pháp luật... Trong năm 2016, Bộ Tư pháp sẽ tập trung bồi dưỡng kỹ năng liên quan đến Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, như công tác xây dựng chính sách, công tác soạn thảo và thẩm định văn bản; công tác kiểm tra văn bản...

7. Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế quy định: “Công chức, cán bộ và viên chức pháp chế quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 11 Nghị định này được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề”. Tuy nhiên, đến nay quy định này chưa được thực hiện. Đề nghị Bộ Tư pháp trình Chính phủ xem xét, thực hiện chính sách đãi ngộ, phụ cấp ưu đãi nghề theo quy định nhằm thu hút người có năng lực, trình độ tham gia công tác pháp chế lâu dài (Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông).
Trả lời:
Ngay sau khi Nghị định số 55/2011/NĐ-CP được ban hành và có hiệu lực, Bộ Tư pháp đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thi hành (Quyết định số 1477/QĐ-BTP ngày 23/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp). Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp theo nghề đối với người làm công tác pháp chế trình Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, ngày 27/5/2013, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Kết luận số 63-KL/TW về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020. Theo đó, Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu việc ban hành chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề sẽ được xử lý trong Đề án cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp.

Để khuyến khích, động viên đội ngũ những người làm công tác pháp chế ở Bộ, ngành, địa phương, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các Bộ, ngành ban hành một số VBQPPL quy định mới, điều chỉnh tăng mức kinh phí chi cho một số hoạt động liên quan đến công tác pháp chế như: Thông tư số 129/2013/TT-BTC ngày 18/9/2013, Thông tư liên tịch số 192/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/12/2013, Thông tư liên tịch số 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 14/7/2014... Đặc biệt, Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ đã quy định cụ thể về nội dung bảo đảm kinh phí cho công tác xây dựng văn bản QPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật với quy định cụ thể về nguồn kinh phí; nguyên tắc bảo đảm kinh phí; lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật… Hiện nay, Bộ Tư pháp đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để tiến hành xây dựng Thông tư thay thế TTLT 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP cho phù hợp với các quy trình ban hành văn bản QPPL đã được quy định tại Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015.

Thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu các điều kiện bảo đảm, trong đó có chế độ ưu đãi đối với cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế để bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao trong Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
8. Theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP, các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được tổ chức Phòng Pháp chế. Tuy nhiên, thực tế ban hành các thông tư liên tịch về cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh giữa các Bộ chuyên ngành và Bộ Nội vụ lại không có quy định về Phòng Pháp chế, dẫn đến nguy cơ phải xóa bỏ các Phòng Pháp chế hiện có, gây xáo trộn trong cơ cấu tổ chức và ảnh hưởng tới việc xử lý công việc tại các cơ quan chuyên môn ở địa phương. Đề nghị Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan chuyên ngành rà soát, báo cáo các cấp có liên quan để thống nhất quan điểm và có văn bản hướng dẫn việc thực hiện cho các địa phương (Bộ Công thương).
Trả lời:
Đúng như phản ánh của các Bộ, ngành, địa phương, đến nay, Bộ Nội vụ đã ban hành hoặc liên tịch với các Bộ ban hành 14 Thông tư, Thông tư liên tịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Sở thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó không quy định  Phòng Pháp chế trong cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh. Điều này, đã gây ra khó khăn, lúng túng cho các địa phương trong việc củng cố, kiện toàn tổ chức các Phòng Pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh.

Trước tình hình nêu trên, Bộ Tư pháp cũng đã có các văn bản gửi các địa phương hướng dẫn về việc áp dụng pháp luật đối với việc thành lập Phòng Pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh để áp dụng thống nhất trên toàn quốc (Công văn số 526/BTP-VĐCXDPL ngày 14/02/2015; Công văn số 2287/BTP-VĐCXDPL ngày 10/8/2015...). Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ, ngành và một số địa phương nghiên cứu, đề ra nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; báo cáo kịp thời Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tại nhiều phiên họp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo triển khai đồng bộ, đề ra nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác pháp chế, triển khai thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP. 

Ngày 17/7/2015, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 5592/VPCP-TCCV thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tổ chức và hoạt động của Phòng Pháp chế tại cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, theo đó, UBND cấp tỉnh phải bố trí hợp lý biên chế công chức làm công tác pháp chế tại các Sở trong tổng biên chế được giao, bảo đảm số lượng và chất lượng, phù hợp với yêu cầu công tác của từng Sở và địa phương. 

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều địa phương chưa thành lập, hoặc thành lập được các Phòng Pháp chế rồi giải thể, lý do là do các Thông tư, Thông tư liên tịch của Bộ Nội vụ và giữa Bộ Nội vụ với các Bộ không quy định có Phòng Pháp chế trong cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh. Bộ Tư pháp đang tổng hợp tình hình thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của các Bộ, ngành, địa phương để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

9. Đề nghị Bộ Tư pháp tăng cường công tác đào tạo chuyên sâu (cả ngắn hạn và dài hạn, trong nước và nước ngoài), tập huấn thường xuyên hơn nữa đối với cán bộ làm công tác pháp chế các Bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp nhà nước, không ngừng nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu hội nhập kinh tế - quốc tế (Bộ Công thương, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Xây dựng).

Trả lời:
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ người làm công tác pháp chế luôn được Bộ Tư pháp xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ người làm công tác pháp chế ở các Bộ, ngành, địa phương. Từ năm 2011 đến 2015, Bộ Tư pháp đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhiều lượt cán bộ, công chức tư pháp, pháp luật cả Trung ương và địa phương. Trong đó đã đổi mới nội dung, phương pháp tập huấn chuyên sâu với nhiều hình thức, biên soạn nhiều tài liệu, cuốn sổ tay, cẩm nang về công tác pháp chế cho đội ngũ người làm công tác pháp chế ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và ở các tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, doanh nghiệp nhà nước với nhiều nội dung quan trọng như: kỹ năng xây dựng, góp ý, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hợp nhất VBQPPL, pháp điển hệ thống QPPL, xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm soát TTHC, phổ biến, giáo dục pháp luật...; kỹ năng đàm phán hợp đồng, tranh tụng, góp ý, xây dựng văn bản quy phạm nội bộ v..v.... 

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác pháp chế, hàng năm, Bộ Tư pháp đã tổ chức trên 10 Hội nghị chuyên đề, hội thảo, tọa đàm để người làm công tác pháp chế ở các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhà nước có cơ hội được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Đồng thời, để triển khai một số luật, bộ luật quan trọng được Quốc hội thông qua, như Bộ Luật dân sự (sửa đổi), Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi), Luật tố tụng hành chính (sửa đổi), Luật ban hành VBQPPL năm 2015..., Bộ Tư pháp đã tổ chức các Hội nghị quán triệt nội dung của các luật, bộ luật cho nhiều đối tượng, trong đó có cán bộ làm công tác pháp chế tại các Bộ, ngành...

Bên cạnh đó, thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp, hàng năm, Bộ Tư pháp tổ chức hàng chục lớp bồi dưỡng, tập huấn với nhiều nội dung thiết thực như bồi dưỡng kiến thức pháp luật về sở hữu trí tuệ, pháp luật về hợp đồng, pháp luật đất đai, pháp luật về nhà ở... cho đội ngũ người làm công tác pháp chế ở các Bộ, ngành, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và người làm công tác pháp chế ở các doanh nghiệp nhằm tăng cường năng lực đội ngũ này, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác pháp chế...

Ngoài ra, để thực hiện hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế, đáp ứng yêu cầu của các Bộ, ngành, địa phương, năm 2015, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15/01/2015 hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế; xuất bản cuốn “Sổ tay công tác pháp chế” hướng dẫn về nghiệp vụ trên các mặt công tác pháp chế, từ công tác lập chương trình, soạn thảo, góp ý, thẩm định, kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật, hợp nhất, pháp điển, kiểm tra và xử lý văn bản đến công tác theo dõi thi hành pháp luật...

 Thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành và các cơ quan có liên quan để tổ chức các hội nghị, hội thảo, lớp bồi dưỡng, lớp tập huấn về công tác pháp luật, nhất là nội dung quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 cho đối tượng là cán bộ, công chức làm công tác pháp chế ở các Bộ, ngành, địa phương nhằm nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ này thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

10. Đề nghị Bộ Tư pháp tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cử cán bộ tham gia hội nghị, hội thảo chuyên ngành trong nước và quốc tế để có những thông tin và kiến thức cần thiết hỗ trợ và phục vụ cho công tác pháp chế nói chung (Bộ Công thương).

Trả lời:
Việc tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên ngành trong nước và quốc tế nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm, chuyên môn, nghiệp vụ giữa Bộ Tư pháp với các Bộ, ngành, địa phương là việc làm cần thiết nhằm giúp người làm công tác pháp chế, xây dựng pháp luật của các Bộ, ngành, địa phương nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của mình đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công việc được giao. Để triển khai công tác này, hàng năm, Bộ Tư pháp tổ chức nhiều cuộc hội nghị, hội thảo chuyên ngành trong nước và quốc tế nhằm tập trung chuyên sâu và nâng cao năng lực của người làm công tác pháp chế, xây dựng pháp luật của Bộ, ngành, địa phương. Dự kiến trong quý III/2016, Bộ Tư pháp sẽ tổ chức Hội nghị giao ban công tác pháp chế Bộ, ngành năm 2016, với các nội dung thiết thực để pháp chế các Bộ, ngành cập nhật các thông tin, kiến thức và cũng là diễn đàn để trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm hoạt động trong quá trình triển khai công tác pháp chế. Đồng thời, trên cơ sở huy động sự hỗ trợ của tổ chức quốc tế và nguồn ngân sách nhà nước, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn chuyên sâu giúp người làm công tác pháp chế trao đổi, học tập kinh nghiệm để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, trong thời gian tới, đề nghị các Bộ, Ngành, địa phương cũng cần chỉ đạo tăng cường phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc chia sẻ, trao đổi thông tin để hỗ trợ và phục vụ cho việc triển khai thực hiện công tác pháp chế nói chung.

II. LĨNH VỰC KIỂM TRA, RÀ SOÁT, HỢP NHẤT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. Đề nghị Bộ Tư pháp tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về rà soát, hệ thống hóa VBQPPL và pháp điển QPPL cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác pháp chế các Bộ, ngành, địa phương (Bộ Xây dựng).

Đề nghị Bộ Tư pháp hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho pháp chế các Bộ, ngành để đội ngũ cán bộ pháp chế Bộ, ngành có đủ năng lực và chuyên môn về pháp điển hóa, tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu về công tác pháp điển cho cán bộ, công chức đầu mối phụ trách công tác pháp điển tại tổ chức pháp chế của các Bộ, ngành (Bộ Y tế).

Trả lời:

-  Về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL:

Hằng năm, Bộ Tư pháp (Học viện Tư pháp) đều tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về rà soát, hệ thống hóa VBQPPL cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác pháp chế các Bộ, ngành, địa phương. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp còn thường xuyên cử Báo cáo viên đến tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng, nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa VBQPPL theo Kế hoạch của các Bộ, ngành.

Ngoài ra, Bộ Tư pháp cũng đang biên soạn Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa VBQPPL để hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác pháp chế các Bộ, ngành, địa phương dự kiến xuất bản trong Quý III/2016.

- Về công tác pháp điển hệ thống QPPL: 

Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL, Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL, Bộ Tư pháp đã tổ chức hoặc phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ công tác pháp điển, hội nghị, hội thảo họp trao đổi, thảo luận về kỹ năng, nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện pháp điển. Bộ Tư pháp cũng đã soạn thảo và phát hành cuốn Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ pháp điển gửi đến tổ chức pháp chế của các Bộ, ngành. Về cơ bản, công chức thực hiện pháp điển đã được trang bị đầy đủ những kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác pháp điển.

Đối với việc tập huấn Phần mềm pháp điển hệ thống QPPL: Ngay sau khi Phần mềm pháp điển hệ thống QPPL được xây dựng xong, Bộ Tư pháp đã tổ chức Lớp tập huấn, hướng dẫn Phần mềm pháp điển hệ thống QPPL cho công chức trực tiếp thực hiện pháp điển tại các Bộ, ngành.  

Thời gian tới, Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, ngành chưa tổ chức những lớp tập huấn phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ pháp điển. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp dự kiến cũng sẽ tổ chức thêm lớp tập huấn, hướng dẫn Phần mềm pháp điển hệ thống QPPL (dự kiến trong tháng 7/2016).


2. Đề nghị Bộ Tư pháp định kỳ tổ chức các cuộc họp trao đổi, thảo luận và giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp điển cho các cơ quan thực hiện pháp điển (Bộ Y tế).

Trả lời:

Theo Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển, từ năm 2015, Bộ Tư pháp đã tổ chức đầy đủ các Hội thảo định kỳ hằng quý để trao đổi, thảo luận về việc triển khai thực hiện cũng như kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ pháp điển đối với đơn vị pháp chế của các Bộ, ngành. Ngày 22/4/2016, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo định kỳ công tác pháp điển hệ thống QPPL Quý I/2016 tại Hà Nội. Hiện nay, Bộ Tư pháp đang chuẩn bị tổ chức Hội thảo định kỳ công tác pháp điển hệ thống QPPL Quý II, Quý III và Quý IV để trao đổi, thảo luận, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác pháp điển hệ thống QPPL đối với tổ chức pháp chế tại các Bộ, ngành.

III. LĨNH VỰC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Đề nghị Bộ, ngành kịp thời ban hành Quyết định công bố TTHC theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp; đồng thời nhập dữ liệu TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC làm cơ sở cho địa phương ban hành quyết định công bố và công khai TTHC; đảm bảo Quyết định công bố TTHC đầy đủ về thủ tục, chính xác về nội dung và thống nhất giữa các nội dụng, lĩnh vực (UBND thành phố Cần Thơ).

Trả lời:
Việc công bố TTHC và nhập dữ liệu TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC như đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vẫn đang được triển khai thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 và Thông tư số 19/2014/TT-BTP ngày 15/9/2014 của Bộ Tư pháp. 

Từ đầu năm đến nay, thông qua việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ hàng tháng về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp thường xuyên đôn đốc các Bộ, ngành thực hiện việc công bố, nhập dữ liệu TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC để đảm bảo yêu cầu về tính kịp thời, đầy đủ, chính xác và thống nhất của các TTHC được công bố và nhập dữ liệu giữa các Bộ, ngành Trung ương với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngoài ra, Bộ cũng đã có Công văn số 678/BTP-KSTT ngày 09/3/2016 đôn đốc đối với việc thực hiện Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Đề nghị các Bộ, ngành ở Trung ương kịp thời công bố các TTHC ở các cấp chính quyền; hoàn thành việc chuẩn hóa các Bộ TTHC thuộc thẩm quyền quản lý theo đúng tiến độ đặt ra; khi công bố TTHC phải gửi cho Sở Tư pháp các tỉnh biết để theo dõi, tổng hợp (UBND tỉnh Tuyên Quang).

Trả lời:
Triển khai Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn hóa bộ TTHC, Bộ Tư pháp đã thường xuyên theo dõi, đôn đốc Bộ, ngành, địa phương thực hiện. Trong quá trình thực hiện, ngay khi nhận được Quyết định công bố chuẩn hóa TTHC của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Bộ Tư pháp đều kịp thời gửi bản mềm các Quyết định công bố này đến hòm thư điện tử của các Sở Tư pháp hoặc của cán bộ, chuyên viên Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp để phối hợp theo dõi, đôn đốc Sở, ngành chuyên môn công bố chuẩn hóa TTHC thực hiện tại địa phương. 

Tính đến nay, về cơ bản các Bộ, ngành đã hoàn thành việc công bố chuẩn hóa bộ TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý. Tuy nhiên, việc nhập dữ liệu TTHC lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC của các Bộ, ngành còn chậm. Bộ Tư pháp đang tiếp tục theo dõi, đôn đốc Bộ, ngành nhập dữ liệu và gửi ngay cho các địa phương trước thời hạn được gia hạn tại Nghị quyết 19-2016/NQ-CP của Chính phủ.

Có thể nói, toàn bộ quá trình triển khai thực hiện chuẩn hóa TTHC của Bộ, ngành, địa phương vẫn còn rất chậm, nhất là về phía Bộ, cơ quan ngang Bộ. Trong thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ nghiên cứu để có biện pháp đôn đốc hiệu quả hơn, đồng thời, sẽ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về những hạn chế, tồn tại trong triển khai thực hiện và kiểm điểm trách nhiệm về việc chậm trễ của Bộ, cơ quan ngang Bộ đối với việc thực hiện công bố công khai chuẩn hóa TTHC. 
3. Đề nghị Bộ Tư pháp xem xét sự cần thiết của việc quy định hàng năm các địa phương phải xây dựng kế hoạch rà soát TTHC và tổ chức thực hiện, vì các TTHC trong VBQPPL chủ yếu do các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ở Trung ương ban hành, hiện nay các Bộ, ngành đang thực hiện chuẩn hóa các quy định TTHC trong VBQPPL; TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh rất ít, do đó trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch rà soát còn gặp nhiều khó khăn, hiệu quả chưa cao, rà soát còn mang tính hình thức (UBND tỉnh Tuyên Quang).

Trả lời:
Việc quy định các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hàng năm xây dựng kế hoạch rà soát đánh giá TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý là cần thiết (khoản 3, Điều 30, Nghị định số 63/2010/NĐ-CP). Vì quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức sẽ phát hiện những hạn chế, bất cập, mâu thuẫn; bên cạnh đó, việc rà soát đánh giá không chỉ dừng lại ở những TTHC đang hạn chế, bất cập mà còn nghiên cứu rà soát đánh giá cả những TTHC mặc dù đang phù hợp nhưng thấy cần phải tiến hành để thúc đẩy nhanh hơn quá trình cải cách hành chính, cải cách TTHC, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đặc biệt trong giai đoạn nền kinh tế nước ta đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Qua đây, Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chú trọng việc nghiên cứu, phát hiện, rà soát đánh giá TTHC để tiến hành đơn giản hóa theo thẩm quyền hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý nhằm chỉ duy trì những quy định, TTHC thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp nhất. 

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang tiến hành việc cập nhật thông tin TTHC đồng thời trên 02 hệ thống: Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Hiện nay, Bộ Tư pháp đã xây dựng phiên bản mới về Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và dự kiến triển khai kết nối nhằm chia sẻ dữ liệu TTHC giữa hệ thống này với Cổng thông tin điện tử của các Bộ, ngành. Việc kết nối giữa 02 hệ thống này sẽ giúp các Bộ, ngành chỉ cần nhập liệu TTHC một lần vào Cơ sở dữ liệu quốc gia mà không cần nhập 02 lần trên 02 hệ thống như trước đây.

Tuy nhiên, cho đến nay, việc kết nối, tích hợp giữa 02 hệ thống vẫn chưa được thực hiện. Nhằm tiết kiệm thời gian, công sức của các công chức trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ này tại các bộ, ngành trong việc nhập liệu TTHC và đảm bảo thống nhất khi tra cứu thông tin TTHC, căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 11 Thông tư số 19/2014/TT-BTP ngày 15/9/2014 quy định về nhập, đăng tải, khai thác dữ liệu TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC về trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong việc: “Tổ chức kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia với Cổng thông tin điện tử của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Quý Bộ khẩn trương triển khai việc kết nối dữ liệu TTHC giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC với Cổng thông tin điện tử của các Bộ, ngành (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

Trả lời:
Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC sau khi được Bộ Tư pháp nâng cấp vào năm 2015 đã đáp ứng được nhu cầu tích hợp giữa của Cổng TTĐT các Bộ, ngành, địa phương với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC để truy xuất bộ TTHC của các cơ quan. Việc thực hiện kết nối, truy xuất dữ liệu có thể thực hiện thông qua 02 phương án: đặt iframe hoặc trích xuất dữ liệu qua webservice. Tùy theo nhu cầu tích hợp, truy xuất dữ liệu, các Bộ, ngành, địa phương có thể lựa chọn 01 trong 02 phương án nêu trên.

Do đó, đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo đơn vị quản lý Cổng TTĐT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam liên hệ trực tiếp với Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp (đồng chí Nguyễn Trung Dũng, Trưởng phòng Phòng Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu, điện thoại: 04.62739716, di động: 0974488460) hoặc Cục Kiểm soát TTHC (đồng chí Nguyễn Lợi Quốc Khánh, chuyên viên IT, điện thoại: 08049102, di động: 0989538053) để được hướng dẫn, hỗ trợ.   

5. Tại điểm 1g mục III Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 – 2017, định hướng đến năm 2020 có nêu trách nhiệm của các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: “Thiết lập hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết đề người dân và doanh nghiệp đánh giá, phản ánh về chính sách, thủ tục hành chính và việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính”. Hiện nay, Bộ Tư pháp đang triển khai xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát TTHC trong đó có cấu phần tiếp nhận phản ánh kiến nghị của tất cả các Bộ, ngành. Do đó, đề nghị Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện hệ thống và có hướng dẫn về cấu phần này để các Bộ, ngành thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ tại Nghị quyết số 19 (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).
Trả lời:
Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết TTHC tại các cấp chính quyền là một hệ thống thông tin lớn, bao trùm lên toàn bộ các cơ quan hành chính nhà nước các cấp nên Bộ Tư pháp đã trình Thủ tướng Chính phủ Kế hoạch thiết lập Hệ thống thông tin này. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ để thống nhất nội dung, phạm vi, cách thức triển khai Hệ thống thông tin để đảm bảo tính hiệu quả. Trên cơ sở nội dung được thống nhất giữa các cơ quan, Bộ Tư pháp sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 7/2016 để làm cơ sở cho các Bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả.
IV. LĨNH VỰC QUẢN LÝ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT
1. Đề nghị Bộ Tư pháp không yêu cầu địa phương phải ban hành những kế hoạch triển khai thực hiện công việc ở những mảng mà Luật, Nghị định, Thông tư không quy định phải ban hành Kế hoạch (cụ thể: công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính); nghiên cứu, thống nhất cách thức thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm để địa phương chủ động thực hiện và triển khai kịp thời (UBND TP. Hồ Chí Minh).

Trả lời:
- Đối với việc ban hành kế hoạch trong quản lý xử lý vi phạm hành chính

Ngày 29/12/2014, Bộ Tư pháp có văn bản số 1347/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ về việc xây dựng Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Việc xây dựng và ban hành Kế hoạch được thực hiện theo quy định của Luật XLVPHC và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. Việc Bộ Tư pháp ban hành và đề nghị các Bộ, ngành ban hành kế hoạch nhằm bảo đảm cho việc triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các hoạt động trong thực thi nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC được quy định tại Luật XLVPHC, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và công tác theo dõi thi hành pháp luật nói chung theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, qua đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật, quản lý nhà nước về thi hành pháp luật XLVPHC.
Tuy nhiên, để bảo đảm tính thống nhất, hiệu quả, các Bộ, ngành, địa phương có thể ban hành kế hoạch chung, trong đó, có phần các nội dung về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, phần nội dung về công tác theo dõi thi hành pháp luật, không nhất thiết phải xây dựng kế hoạch riêng cho hai công tác này.

- Đối với việc nghiên cứu, thống nhất cách thức thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm để địa phương chủ động thực hiện và triển khai kịp thời
Theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, UBND các cấp có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của địa phương mình.

Hiện nay, Bộ Tư pháp cũng đang nghiên cứu, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và dự kiến trình Chính phủ ban hành trong năm 2017 để khắc phục các bất cập về thể chế đối với công tác này. 
2. Đề nghị Bộ Tư pháp tổ chức đánh giá, tổng kết 5 thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung các nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế (UBND tỉnh Tuyên Quang).

Trả lời:
Qua hơn 02 năm triển khai thực hiện Luật XLVPHC cho thấy, công tác chỉ đạo, triển khai thi hành Luật XLVPHC tại các Bộ, ngành, địa phương đã được coi trọng và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

Để bảo đảm tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả Luật XLVPHC và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật, từng bước đưa công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính đi vào nền nếp, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình triển khai thi hành Luật XLVPHC, năm 2015, Bộ Tư pháp đã tổ chức kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành Luật XLVPHC, đồng thời, cũng thường xuyên tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong thực tiễn thi hành Luật XLVPHC. Trên cơ sở đó, năm 2017, Bộ Tư pháp sẽ triển khai các công việc chuẩn bị tổng kết 05 thi hành Luật XLVPHC để đề xuất sửa đổi, bổ sung các nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế.

3. Đề nghị Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tham mưu với Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản và tài nguyên nước; Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế (UBND tỉnh Tuyên Quang).

Trả lời:
- Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản và tài nguyên nước

Theo Chương trình công tác của Chính phủ năm 2016, Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 142/2013/NĐ-CP và trình Chính phủ vào tháng 11/2016.

Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Bộ Tư pháp sẽ tích cực tham gia cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường trong quá trình soạn thảo, thẩm định đối với dự thảo Nghị định nói trên.

- Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Theo Chương trình công tác của Chính phủ năm 2016 (ban hành kèm theo Công văn số 149/VPCP-TH ngày 25/01/2016 của Văn phòng Chính phủ) thì việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 102/2014/NĐ-CP chưa được đưa vào Chương trình công tác năm 2016.

Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Bộ Tư pháp sẽ tổng hợp những khó khăn, vướng mắc cụ thể của các Bộ, ngành, địa phương để xây dựng Báo cáo chung về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi toàn quốc, qua đó, sẽ có các kiến nghị cụ thể với Chính phủ cũng như phối hợp các Bộ, Ngành có liên quan để hoàn thiện pháp luật về lĩnh vực này. Do đó, đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang có ý kiến cụ thể hơn về những khó khăn, vướng mắc liên quan đến Nghị định số 102/2014/NĐ-CP để Bộ Tư pháp tổng hợp, kiến nghị với Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung nếu cần thiết.

4. Hiện nay, chưa có văn bản hướng dẫn riêng, thống nhất của Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính về kinh phí đối với công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, công tác quản lý pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, gây khó khăn cho các Bộ, ngành trong quá trình lập dự toán kinh phí. Đề nghị Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn chung thống nhất về kinh phí đối với các hoạt động này (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).
Đề nghị Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn về kinh phí chi cho công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, nhất là đối với các tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách (UBND tỉnh Tuyên Quang, Quảng Bình).

Trả lời:
- Kinh phí phục vụ cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật hiện nay được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 14/7/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, nội dung chi được quy định tại Thông tư liên tịch số 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP chưa bao quát đầy đủ các hoạt động cần bảo đảm kinh phí, mức chi còn thấp, chưa phù hợp với tính chất, tình hình thực tế của công việc, nhất là trong điều kiện Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật với những yêu cầu ngày càng cao cho công tác theo dõi thi hành pháp luật.
Để khắc phục tình trạng nêu trên, trong thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục đôn đốc, phối hợp với Bộ Tài chính để ban hành hướng dẫn cụ thể, chi tiết mức chi nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật hiện nay.

- Về kinh phí trong công tác quản lý về xử lý vi phạm hành chính: Hiện nay, Bộ Tài chính đã hoàn thiện Dự thảo Thông tư quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương. Thông tư dự kiến sẽ được ban hành trong Quý III/2016.
5. Kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam liên quan đến khó khăn vướng mắc trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đã được thể hiện tại Công văn số 8284/NHNN-PC ngày 29/10/2015 về việc phối hợp thực hiện Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và Báo cáo số 53/BC-NHNN ngày 16/5/2016 về Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. Đề nghị Bộ Tư pháp trả lời những kiến nghị tại các công văn nói trên (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

Trả lời:
Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính cũng như Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, trong đó có kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước, đã được Bộ Tư pháp tổng hợp, Báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại Báo cáo số 13/BC-BTP ngày 22/01/2016, trong đó, Bộ Tư pháp đã đề xuất cụ thể phương án sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành, đặc biệt là vấn đề phân định thẩm quyền xử phạt của các lực lượng chức năng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

Trong thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính để trình Chính phủ trong tháng 12/2016, qua đó sẽ góp phần giải quyết những vướng mắc trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
6. Đề nghị Bộ Tư pháp tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác pháp chế các Bộ, ngành, địa phương (Bộ Xây dựng).

 Đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Tư pháp địa phương nhất là lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật, hộ tịch... (UBND tỉnh Sơn La, Quảng Bình).
Trả lời:
Thời gian qua, Bộ Tư pháp đã tổ chức nhiều lớp tập huấn về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và tập huấn về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho pháp chế các Bộ ngành và một số địa phương trong cả nước.

Theo Kế hoạch năm 2016, Bộ Tư pháp sẽ tổ chức một số lớp tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ theo dõi thi hành pháp luật cho công chức làm công tác theo dõi thi hành pháp luật và cán bộ pháp chế các Bộ, ngành, địa phương và một số Hội nghị về quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC để cán bộ, công chức các địa phương nắm bắt các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời, tạo điều kiện để các địa phương được trao đổi, kiến nghị, giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.
V. LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

1. Đề nghị Bộ Tư pháp rà soát các văn bản chỉ đạo, điều hành các quy định về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), của các Ban Chỉ đạo, các Chương trình, Đề án trong lĩnh vực PBGDPL để đảm bảo thống nhất, đồng bộ. Tiếp tục duy trì thường xuyên việc sơ kết, tổng kết và thi đua - khen thưởng đối với công tác PBGDPL (UBND tỉnh Quảng Bình).

Trả lời: 

- Về rà soát các văn bản chỉ đạo, điều hành, các quy định về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp PBGDPL, của các Ban Chỉ đạo, các Chương trình, Đề án trong lĩnh vực PBGDPL  

Việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực PBGDPL được thực hiện thường xuyên theo kế hoạch rà soát định kỳ của Bộ Tư pháp. Kể từ khi Luật PBGDPL được ban hành, các văn bản chỉ đạo, điều hành, các quy định về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp PBGDPL, của các Ban Chỉ đạo, các Chương trình, Đề án về PBGDPL cơ bản được xây dựng bám sát theo quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo tính thống nhất, không mâu thuẫn, chồng chéo, đáp ứng kịp thời hoạt động quản lý nhà nước về công tác này. 

Hiện tại, Bộ Tư pháp đang tiến hành tổng kết việc thực hiện Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) ban hành theo Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ và các Đề án của Chương trình. Trên cơ sở kết quả tổng kết, Bộ sẽ có định hướng chỉ đạo cụ thể đối với hoạt động của các Ban Chỉ đạo, các Chương trình, Đề án trong lĩnh vực PBGDPL.

- Về hoạt động sơ kết, tổng kết và thi đua - khen thưởng đối với công tác PBGDPL
Để đánh giá công tác PBGDPL trên toàn quốc từ đó có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này, Bộ Tư pháp định kỳ thực hiện sơ kết, tổng kết công tác PBGDPL, kịp thời động viên những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác PBGDPL. Trong thời gian qua, Bộ Tư pháp đã thực hiện sơ kết, tổng kết nhiều Chương trình, Đề án về lĩnh vực PBGDPL như: tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ từ năm 2008-2012;“Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015”; 03 năm thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg và 02 năm triển khai làm thử đánh giá, công nhận địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho nhiều tập thể và cá nhân.

Năm 2016, Bộ Tư pháp sẽ tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và tổng kết việc thực hiện Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) ban hành theo Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ và các Đề án của Chương trình. Đồng thời, thực hiện khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật PBGDPL và Quyết định số 409/QĐ-TTg. 

2. Đề nghị Bộ Tư pháp tham mưu Chính phủ ban hành Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2016 - 2020” (UBND tỉnh Quảng Bình).

Trả lời: 

Nhằm tạo bước đột phá ngay từ những năm đầu triển khai Luật hòa giải ở cơ sở, bảo đảm cơ chế pháp lý đồng bộ từ Trung ương đến địa phương để thực hiện Điều 6 của Luật; nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ hòa giải viên, góp phần đẩy mạnh chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, Bộ Tư pháp đã đề xuất nghiên cứu, xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2016-2020” (sau đây gọi tắt là Đề án) trong năm 2015. Đề xuất nêu trên được Thủ tướng Chính phủ đồng ý đưa vào Chương trình công tác của Chính phủ (Theo Công văn số 157/VPCP-TH ngày 21/01/2015 của Văn phòng Chính phủ về Chương trình công tác của Chính phủ) và dự kiến Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét, ban hành trong tháng 10/2015. Sau khi được đưa vào Chương trình, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, đoàn thể và các địa phương tổ chức khảo sát, nghiên cứu, xây dựng và gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương đối với dự thảo Đề án.
Tuy nhiên, căn cứ vào ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và kết quả khảo sát, cho thấy Luật hòa giải ở cơ sở mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2014, việc củng cố, kiện toàn, cung cấp tài liệu, tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên bước đầu đang được các địa phương tích cực triển khai thực hiện, đặc biệt là từ khi Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 4077/QĐ-BTP ngày 31/12/2014 về Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên. Bên cạnh đó, hiện nay, một số địa phương đang triển khai mô hình, cách làm hiệu quả nhằm nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ hòa giải viên như: tập huấn pháp luật cho hòa giải viên qua truyền hình; huy động sự phối hợp tham gia của đội ngũ luật gia, luật sư trong quá trình hòa giải viên tiến hành hòa giải các tranh chấp, vi phạm pháp luật tại cộng đồng… Vì vậy, cần có thêm thời gian để kiểm nghiệm, đánh giá kết quả thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên đang được áp dụng. 

Sau khi cân nhắc kỹ, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 3905/BTP-VP ngày 23/10/2015 về đề nghị rút văn bản, đề án ra khỏi Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2015, trong đó có Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2016-2020” chưa trình trong năm 2015.

Căn cứ kết quả sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở (năm 2017) và kết quả triển khai thực hiện các giải pháp đang được áp dụng, Bộ Tư pháp sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương tiếp tục khảo sát, đánh giá, nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện Đề án trình Thủ tướng Chính phủ khi điều kiện chín muồi, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên, đáp ứng yêu cầu bảo đảm hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở trong tình hình mới (dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý III/2017).

3. Đề nghị Bộ Tư pháp hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác PBGDPL cho tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (UBND tỉnh Tuyên Quang).

Trả lời: 

Thời gian qua, trong điều kiện kinh tế, xã hội của đất nước, của các địa phương gặp rất nhiều khó khăn nhưng Chính phủ, chính quyền các cấp đã quan tâm đầu tư nguồn lực kinh phí bảo đảm cho công tác PBGDPL. Tuy vậy, so với nhu cầu PBGDPL của nhân dân thì nguồn lực đầu tư còn rất hạn chế, chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ. Luật PBGDPL, Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT giữa Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác PBGDPL đã quy định cụ thể cơ chế tài chính để triển khai công tác này, nhất là đối với các tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách. Căn cứ vào Luật ngân sách nhà nước về phân cấp thực hiện ngân sách, trong hai năm 2015 và 2016, Bộ Tài chính đều có văn bản hướng dẫn và đề nghị các địa phương, nhất là địa phương chưa tự cân đối được ngân sách tự bố trí kinh phí cho công tác PBGDPL trong phạm vi ngân sách được Trung ương giao (khoản 2, Điều 3, Thông tư số 211/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; điểm h, khoản 2, Điều 11 Thông tư số 102/2015/TT-BTC ngày 30/6/2015 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016). 

Qua theo dõi của Bộ Tư pháp và từ thực tiễn triển khai cho thấy, việc dành nguồn kinh phí cho công tác PBGDPL phụ thuộc rất nhiều vào sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và điều kiện ngân sách ở từng cơ quan, tổ chức cũng như yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Vì vậy, trong khi chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác tuyên truyền, PBGDPL nói chung, Bộ Tư pháp đã đề nghị lãnh đạo Bộ, ngành, đoàn thể, chính quyền quan tâm bảo đảm kinh phí, nguồn lực để triển khai thực hiện nhiệm vụ PBGDPL. Do vậy, đề nghị các địa phương chủ động dự kiến nguồn kinh phí bảo đảm cho công tác PBGDPL báo cáo cơ quan có thẩm quyền bố trí trong phạm vi ngân sách của địa phương, đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước. 

Về lâu dài, Bộ Tư pháp sẽ nghiên cứu, phối hợp với Bộ, ngành, đoàn thể đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế tổ chức thi hành luật, pháp lệnh để có được nguồn lực bảo đảm cho công tác này. Bộ Tư pháp đề nghị các cơ quan Tư pháp, Tổ chức pháp chế tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ PBGDPL; tranh thủ tối đa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đối với công tác PBGDPL; có giải pháp lồng ghép các hoạt động để khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL; khuyến khích, huy động các nguồn lực tham gia PBGDPL theo tinh thần xã hội hoá để công tác PBGDPL thực sự là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, trình Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách, chương trình, Đề án về PBGDPL tại các địa bàn đặc thù, có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn để có thêm nguồn lực hỗ trợ cho các địa phương.

4. Đề nghị Bộ Tư pháp đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật một cách rộng rãi, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp và bộ phận quần chúng ít có điều kiện, khả năng cập nhật chính sách pháp luật của Nhà nước một cách thường xuyên (Bộ Công thương).

Trả lời: 

Trong thời gian qua, việc nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tôn trọng trật tự, kỷ luật, kỷ cương là một trong những vấn đề được Đảng và Nhà nước dành nhiều sự quan tâm, coi trọng và chỉ đạo sát sao. Nghị quyết Đại hội Đảng XII khẳng định: “Đẩy mạnh tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với từng đối tượng theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả”. Kết luận số 01-KL/TW ngày 04/4/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 đã chỉ rõ giải pháp: “Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp phổ biến, tuyên truyền pháp luật”. Với định hướng này, trong quá trình triển khai công tác PBGDPL, Bộ Tư pháp đã cố gắng nghiên cứu, tìm ra các hình thức, phương pháp phù hợp để đưa pháp luật đến mọi người dân, doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, nhìn lại hiệu quả công tác PBGDPL thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Trong bối cảnh Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định quyền tiếp cận thông tin (trong đó có thông tin pháp luật) của công dân, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật xác định 06 nhóm đối tượng đặc thù cần quan tâm PBGDPL, trong đó có người lao động trong các doanh nghiệp và một số đối tượng khác ít có điều kiện tiếp cận, cập nhật chính sách, pháp luật (người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, người khuyết tật...), Bộ Tư pháp có chủ trương đẩy mạnh và đổi mới căn bản phương thức PBGDPL, tập trung vào những vấn đề sau: 

Thứ nhất, cần tiếp tục nâng cao nhận thức tư tưởng, ý thức trách nhiệm đối với công tác PBGDPL, xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác chính trị - tư tưởng, là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài, nhằm làm cho cán bộ, nhân dân hiểu biết và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, là nhiệm vụ của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị; tổ chức Đảng, cấp uỷ và chính quyền, các đoàn thể các cấp cần nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thật tốt công tác phổ biến, giáo dục, thực sự góp phần tạo chuyển biến căn bản về ý thức của cán bộ và nhân dân đối với việc tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. 

Thứ hai, phát huy vai trò cơ quan Tư pháp tham mưu giúp UBND các cấp, Thường trực Hội đồng và Ban Thư ký trong việc tham mưu giúp Hội đồng và từng thành viên Hội đồng triển khai nhiệm vụ được giao. Tăng cường quan hệ phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính quyền với các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội để đẩy mạnh tổ chức thực hiện công tác PBGDPL.

Thứ ba, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; kế thừa, phát triển những quy định pháp luật đã được thực tiễn kiểm nghiệm tính đúng đắn; kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập, những vấn đề mới phát sinh để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế. Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật làm thước đo kiểm tra, giám sát hoạt động này tại các Bộ, ngành, địa phương.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp triển khai công tác PBGDPL, bảo đảm sát với nhu cầu, đặc điểm của từng nhóm đối tượng, từng địa bàn, vùng miền, địa phương, có trọng tâm, trọng điểm, thường xuyên, liên tục; chú trọng các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận
Thứ năm, nâng cao chất lượng tư vấn của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp; lựa chọn, xác định tư vấn thực hiện nhiệm vụ PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng. Nâng cao trách nhiệm của cơ quan Thường trực Hội đồng và Ban Thư ký trong việc tham mưu giúp Hội đồng và từng thành viên Hội đồng triển khai nhiệm vụ được giao; tăng cường sự phối hợp giữa Bộ Tư pháp với Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác PBGDPL.

Thứ sáu, tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL, nhất là đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật có kiến thức pháp luật, có kỹ năng PBGDPL phù hợp với từng đối tượng nêu trên.

Thứ bảy, phổ biến, giới thiệu mục tiêu, quan điểm, chính sách mới trong dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trực tiếp đến đối tượng, gắn với những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận để tạo đồng thuận trong xã hội; những vấn đề pháp lý mà đối tượng quan tâm bằng hình thức phù hợp, chú trọng việc trao đổi thông tin; đối thoại chính sách với cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL.

Thứ tám, bố trí kinh phí PBGDPL phù hợp cho các đối tượng; hỗ trợ, lồng ghép nhiệm vụ PBGDPL cho những đội tượng này trong các Đề án PBGDPL; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ, tham gia công tác PBGDPL.

 Tuy nhiên, để công tác PBGDPL được triển khai rộng rãi, đặc biệt đối với các doanh nghiệp và bộ phận quần chúng ít có điều kiện, khả năng cập nhật chính sách pháp luật của Nhà nước một cách thường xuyên thì đòi hỏi phải thực hiện ở cả hai phía: Nhà nước và người dân, doanh nghiệp. Trong thời gian tới, về phía các cơ quan nhà nước, trong đó có Bộ Tư pháp sẽ chú trọng triển khai đồng bộ các biện pháp trên. Người dân, doanh nghiệp cần đồng hành, phát huy tinh thần tự giác tìm hiểu, học tập pháp luật, để pháp luật thực sự trở thành công cụ pháp lý hữu hiệu phục vụ cuộc sống và công việc kinh doanh.

 5. Để thực hiện tốt hơn công tác pháp chế trong 6 tháng cuối năm 2016, Thông tấn xã Việt Nam đề nghị Bộ Tư pháp chỉ đạo các vụ chức năng đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề cương hướng dẫn tuyên truyền các luật mới được Quốc hội khóa XIII ban hành để pháp chế các Bộ, ngành nghiên cứu làm căn cứ xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật trong 6 tháng cuối năm 2016 (Thông tấn xã Việt Nam).

Trả lời: 

Để bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của nhân dân, cung cấp tài liệu giúp Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức pháp chế các bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan thông tin truyền thông báo chí và báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền văn bản luật cho cán bộ, nhân dân, trong 06 tháng đầu năm 2016, Bộ Tư pháp đã khẩn trương hướng dẫn, chỉ đạo các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương tăng cường tổ chức triển khai thi hành các Luật, pháp lệnh được Quốc hội khóa XIII thông qua; đồng thời phối hợp với các Bộ, ngành chủ trì soạn thảo các luật, pháp lệnh tiến hành biên soạn Tài liệu giới thiệu nội dung cơ bản của các văn bản đó
, kịp thời đăng tải các tài liệu trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp.
Tiếp thu ý kiến kiến nghị, trong thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ tích cực hơn nữa trong việc hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành để đẩy nhanh tiến độ xây dựng Tài liệu giới thiệu nội dung các văn bản luật mới. Đồng thời, đề nghị các cơ quan phát huy vai trò, trách nhiệm chính trong triển khai các Luật, pháp lệnh do Bộ, ngành mình chủ trì soạn thảo để cung cấp kịp thời cho Bộ Tư pháp Tài liệu nói trên phục vụ công tác PBGDPL cho nhân dân một cách hiệu quả nhất.
6. Đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Tư pháp địa phương nhất là lĩnh vực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (UBND tỉnh Sơn La, Quảng Bình).
Trả lời: 

Chương III Luật phổ biến, giáo dục pháp luật quy định cụ thể trách nhiệm PBGDPL của các cơ quan, tổ chức, trong đó, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm “tập huấn, bồi dưỡng, quản lý đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; thực hiện chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên dạy pháp luật theo quy định của pháp luật”. Bộ Tư pháp có trách nhiệm giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về PBGDPL; chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương trong cả nước về công tác này.

Thời gian qua, Bộ Tư pháp đã quan tâm tổ chức nhiều hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, chú trọng bồi dưỡng kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ làm công tác PBGDPL (báo cáo viên pháp luật Trung ương, cán bộ pháp chế các Bộ, ngành, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, giảng viên dạy môn pháp luật, giáo viên dạy môn giáo dục công dân, cán bộ quản lý giáo dục). Đây được coi là một nhiệm vụ quan trọng, có tính chất hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác PBGDPL để đội ngũ này về triển khai tập huấn, bồi dưỡng trong ngành, lĩnh vực, địa phương.

Trong thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ nghiên cứu, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, chú trọng bồi dưỡng kỹ năng PBGDPL, nhất là cho các đối tượng đặc thù; tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn triển khai công tác PBGDPL, góp phần đáp ứng yêu cầu của công tác này trong tình hình mới.

VI. LĨNH VỰC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC

1. Đề nghị Bộ Tư pháp hướng dẫn việc thực hiện quy định tại Điều 11 Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP; khoản 2 Điều 25 Nghị định 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch (UBND tỉnh Tuyên Quang).

Trả lời:
Điều 11 Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp đã quy định hướng dẫn tương đối cụ thể về các loại giấy tờ, tài liệu để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con; trách nhiệm của cơ quan đăng ký hộ tịch trong việc giải thích cho người có yêu cầu biết về hậu quả pháp lý trong trường hợp cam đoan, làm chứng không đúng sự thật. Các nội dung liên quan đến việc thực hiện quy định này, Bộ Tư pháp cũng đã trao đổi, hướng dẫn tại các lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch tổ chức đầu năm 2016. Trong trường hợp phát sinh vướng mắc cụ thể, đề nghị Sở Tư pháp có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ cụ thể để Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp có cơ sở hướng dẫn nghiệp vụ kịp thời.
 2. Kiến nghị Bộ Tư pháp tiếp tục quan tâm, có hướng dẫn hoặc nghiên cứu đối với Công văn số 2371/STP-HT ngày 15/4/2016 về việc miễn Phiếu Lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với người không quốc tịch cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh trên 20 năm tính đến ngày Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 có hiệu lực (01/7/2009), để làm thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam (UBND TP. Hồ Chí Minh).

Trả lời:
Ngày 03/6/2016, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp đã có Công văn số 854/HTQTCT-HT trả lời Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề mà Công văn số 2371/STP-HT đề cập, cụ thể như sau:

Theo phản ánh của Sở Tư pháp tại Công văn nêu trên thì những người không quốc tịch (gốc Campuchia, gốc Hoa…) là đối tượng được nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định Điều 22 của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau nên họ không thể nộp hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam theo đúng thời hạn (trước ngày 31/12/2012) và hiện nay họ có nguyện vọng xin nhập quốc tịch Việt Nam theo thủ tục thông thường, nhưng gặp khó khăn về việc xin cấp Phiếu Lý lịch tư pháp của nước ngoài để hoàn tất hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam. 

Trên tinh thần nhân đạo, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực cũng nhất trí với đề xuất của Sở Tư pháp (đề nghị cho họ miễn nộp Phiếu Lý lịch tư pháp của nước ngoài). Tuy nhiên, Sở Tư pháp cần phối hợp với Công an Thành phố kiểm tra, xác minh kỹ; trình Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo Bộ Tư pháp xem xét đối với từng trường hợp cụ thể.

3. Đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Tư pháp địa phương nhất là lĩnh vực hộ tịch (UBND tỉnh Sơn La, Quảng Bình).

Trả lời:
Việc tập huấn nghiệp vụ hộ tịch được xác định là nhiệm vụ cần thực hiện thường xuyên của cơ quản lý nhà nước về hộ tịch ở cả Trung ương và địa phương. Do đó, đề nghị các Sở Tư pháp cần chủ động trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, bố trí đội ngũ báo cáo viên có đủ năng lực, phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ cho công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn theo đúng quy định của Luật hộ tịch.

Bộ Tư pháp cũng đã xây dựng Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch, cử báo cáo viên trực tiếp tập huấn nghiệp vụ tại cơ sở theo đề nghị của một số địa phương, tổ chức các lớp tập huấn triển khai Luật hộ tịch, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP, tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch của Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp cấp huyện tại một số địa phương.

Trong thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục tổ chức một số lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho giảng viên, báo cáo viên, xây dựng đội ngũ “máy cái” tiếp tục công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch cấp xã; đồng thời, tiếp tục tranh thủ nguồn lực để triển khai các hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch dưới nhiều hình thức, quy mô khác nhau, bảo đảm chất lượng và hiệu quả.

4. Kiến nghị Bộ Tư pháp tiếp tục quan tâm, có hướng dẫn hoặc nghiên cứu đối với văn bản số 1765/STP-TTP ngày 23/3/2016 của Sở Tư pháp báo cáo công tác chứng thực năm 2015 tại Thành phố (UBND TP. Hồ Chí Minh).
Trả lời:
Đối với Công văn nêu trên của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

- Về tiêu chuẩn cộng tác viên dịch thuật

Theo quy định tại Điều 27 và Điều 28 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch (sau đây gọi chung là Nghị định số 23/2015/NĐ-CP) và Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP (sau đây gọi chung là Thông tư số 20/2015/TT-BTP), cộng tác viên dịch thuật phải có bằng cử nhân ngoại ngữ trở lên về thứ tiếng nước ngoài cần dịch, các chuyên ngành khác mặc dù có đào tạo ngoại ngữ nhưng khi tốt nghiệp không được cấp bằng cử nhân về thứ tiếng đó thì không đủ tiêu chuẩn để công nhận là cộng tác viên dịch thuật.
- Về chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch tự dịch giấy tờ, văn bản phục vụ mục đích cá nhân

Khoản 2 Điều 31 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và khoản 2 Điều 10 Thông tư số 20/2015/TT-BTP quy định về chứng thực chữ ký người dịch không phải cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp mà người dịch tự dịch giấy tờ, văn bản phục vụ mục đích cá nhân. Các quy định này được hiểu, các Phòng Tư pháp chỉ chứng thực chữ ký của người dịch không phải là cộng tác viên của Phòng khi người dịch tự dịch giấy tờ, văn bản phục vụ cho cá nhân của chính bản thân người đó, ví dụ: dịch các giấy tờ, văn bản liên quan để phục vụ cho việc học tập, lao động, kết hôn...của bản thân mình, còn đối với trường hợp dịch giấy tờ, văn bản của người thân trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, cơ quan nơi họ công tác hoặc dịch thuật có thù lao theo thỏa thuận với cá nhân, tổ chức thì người dịch bắt buộc phải là cộng tác viên của Phòng Tư pháp.

- Về một số thủ tục trong Nghị định số 23/2015/NĐ-CP

Theo ý kiến của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh thì các thủ tục như:  cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực ngoài trụ sở, sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực không được quy định cụ thể tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và Thông tư số 20/2015/TT-BTP. Tuy nhiên, thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc đã được quy định cụ thể tại Điều 17 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP; thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực quy định cụ thể tại Điều 36, Điều 39 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và Điều 13 Thông tư số 20/2015/TT-BTP. 

Về việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực thì không nhất thiết phải quy định thủ tục riêng. Vì, việc chứng thực ngoài trụ sở chỉ khác nhau cách tiếp nhận hồ sơ, còn thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện chứng thực, việc ký, điểm chỉ trong văn bản chứng thực… được thực hiện theo các thủ tục tương ứng đã được quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và Thông tư số 20/2015/TT-BTP.

5. Kiến nghị Bộ Tư pháp tiếp tục quan tâm, có hướng dẫn hoặc nghiên cứu đối với Công văn số 1067/STP-HT ngày 07/3/2016 về việc thực hiện Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 06/01/2016 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 được ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/3/2016 (UBND thành phố Hồ Chí Minh).

Trả lời: 

Bộ Tư pháp sẽ phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao (cơ quan chủ trì soạn thảo) để giải thích kịp thời quy định của Thông tư 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 06/01/2016 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014.

Bước đầu, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau: quy định của Thông tư 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP được ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/3/2016 thì không có vướng mắc gì lớn trong thi hành pháp luật bởi vì:

Theo quy định tại  Điều 131 (Điều khoản chuyển tiếp của Luật hôn nhân và gia đình 2014 thì: “Quan hệ hôn nhân và gia đình được xác lập trước ngày Luật này có hiệu lực thì áp dụng pháp luật về hôn nhân và gia đình tại thời điểm xác lập để giải quyết” tức là vẫn áp dụng quy định của Luật hôn nhân và gia đình 2000, Nghị quyết 35/2000/QH10 ngày 09/6/2000 của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình và các văn bản hướng dẫn khác.

Do đó, quy định của Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP ngày 23/12/2000 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao vẫn áp dụng xác định cho các quan hệ xác lập trước ngày 01/3/2016, trừ trường hợp được quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 8 Thông tư 01. 

Mặt khác, quy định tại điểm b khoản 4 Điều 2 Thông tư 01 cần được hiểu: người xác lập quan hệ vợ chồng với người khác trước ngày 03/1/1987 tức là người đã được thừa nhận có quan hệ hôn nhân với người sống chung do đã có đủ điều kiện công nhận theo quy định của Nghị quyết 35/2000/QH10 ngày 09/6/2000 của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình và các văn bản hướng dẫn khác liên quan. Theo Nghị quyết 35/2000/QH10 ngày 09/6/2000 của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình, thì trường hợp sống chung như vợ chồng mà không có đăng ký nhưng không vi phạm các điều kiện kết hôn khác thì đương nhiên công nhận là vợ chồng, pháp luật chỉ khuyến khích họ đi đăng ký kết hôn sau ngày Luật hôn nhân và gia đình 2000 có hiệu lực (ngày 01/01/2001). Do đó, đối với đối tượng này không cần xác định tình trạng “đang còn chung sống” mà chỉ cần dựa vào các sự kiện quan hệ đã chấm dứt do có sự kiện ly hôn, chết, hoặc bị tòa án tuyên bố chết hay chưa.

Trong trường hợp còn có vướng mắc, đề nghị Quý Sở kịp thời đề xuất, phản ánh với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp để giải thích, sửa đổi, bổ sung kịp thời.
VII. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

1. Đề nghị Bộ Tư pháp có văn bản hướng dẫn việc đăng ký thế chấp đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai, việc đăng ký chuyển tiếp từ thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai sang đăng ký thế chấp nhà ở trong thời gian chờ ban hành Thông tư thay thế cho Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 hướng dẫn đăng ký việc thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; tiếp tục quan tâm, có hướng dẫn hoặc nghiên cứu đối với văn bản số 2645/STP-BTTP ngày 28/4/2016 của Sở Tư pháp về việc công chứng, đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lại và nhà ở có sẵn (UBND TP. Hồ Chí Minh).

Trả lời: 

Ngày 23/6/2016, Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn đăng ký việc thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 08/8/2016 thay thế Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011, bãi bỏ Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT ngày 25/4/2014 hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại khoản 2 Điều 61 của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở). 
Như vậy, về  cơ bản, vướng mắc nêu trên của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã được giải quyết tại Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT.
2. Đề nghị Bộ Tư pháp xây dựng phần mềm đăng ký giao dịch bảo đảm để có cơ chế chia sẻ dữ liệu thông tin liên quan đến tài sản giao dịch giữa các cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm với nhau và với các tổ chức hành nghề công chứng, các cơ quan có liên quan (UBND TP. Hồ Chí Minh); xây dựng và quản lý hệ thống dữ liệu quốc gia về giao dịch bảo đảm theo quy định tại khoản 4, Điều 45 và điểm e khoản 2 Điều 46 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP (UBND tỉnh Sóc Trăng).

Trả lời: 

Hiện nay, mô hình cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm tại Việt Nam đang được tổ chức phân tán theo loại hình tài sản. Giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được đăng ký tại Văn phòng Đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai của Sở Tài nguyên và Môi trường; giao dịch bảo đảm bằng tàu bay được đăng ký tại Cục Hàng không Việt Nam; giao dịch bảo đảm bằng tàu biển đăng ký tại Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực; giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay, tàu biển) đăng ký tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký thuộc Bộ Tư pháp. Chính sự phân tán về mô hình cơ quan đăng ký như trên dẫn tới chưa thể áp dụng chung một phần mềm đăng ký cho tất cả các giao dịch bảo đảm bằng các loại tài sản khác nhau. Bên cạnh đó, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình quản lý, lưu trữ và cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm còn hạn chế, chưa đồng bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền đăng ký đã gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân trong việc tra cứu thông tin cũng như trong việc chia sẻ dữ liệu liên quan đến tài sản bảo đảm.

Xuất phát từ những bất cập nêu trên, thực hiện chức năng giúp Chính phủ quản lý thống nhất công tác đăng ký giao dịch bảo đảm trong phạm vi cả nước, thực hiện nhiệm vụ nêu tại khoản 4 Điều 45 và điểm e khoản 2 Điều 46 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm và điểm g khoản 1 Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 13/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật về giao dịch bảo đảm, trong năm 2014, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan (Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải) xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Đề án tích hợp, quản lý, vận hành hệ thống dữ liệu quốc gia về giao dịch bảo đảm. Dự thảo Đề án nêu trên được xây dựng nhằm mục tiêu xây dựng hệ cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm đối với tất cả các loại tài sản, bao gồm quyền sử dụng đất, tàu bay, tàu biển và các động sản khác; tăng cường yếu tố công khai, minh bạch của thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm; tăng cường cơ hội tiếp cận, khai thác thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xã hội nhằm giảm thiểu rủi ro khi xác lập, thực hiện các giao dịch liên quan đến tài sản, từ đó góp phần lành mạnh hóa hoạt động đầu tư vốn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, Đề án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Do đó, trên cơ sở kiến nghị của các địa phương, trong thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ cùng với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo, tham mưu cho cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án nêu trên, từ đó tạo cơ sở để xây dựng được một hệ thống dữ liệu quốc gia về giao dịch bảo đảm như kiến nghị nêu trên.

VIII. LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

1. Đề nghị Bộ Tư pháp thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ về công tác bồi thường nhà nước cho đội ngũ công chức làm công tác bồi thường nhà nước tại địa phương. Bên cạnh đó cần có chế độ, chính sách đãi ngộ hợp lý đối với đội ngũ công chức thực hiện công tác này (Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ).

Trả lời: 

- Về tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ về công tác bồi thường nhà nước
Trong 6 năm qua, để bảo đảm từng bước nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức làm công tác bồi thường, giải quyết bồi thường tại các bộ, ngành, địa phương, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành, địa phương đã quan tâm tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường cho đội ngũ công chức được phân công thực hiện công tác này. Về phía Bộ Tư pháp (Cục Bồi thường nhà nước) đã chủ trì, tổ chức 48 hội nghị tập huấn văn bản và kỹ năng nghiệp vụ bồi thường cho công chức được giao thực hiện công tác bồi thường cho các Bộ, ngành và địa phương trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam với hơn 3.000 lượt người tham dự. Học viện Tư pháp cũng đã thường xuyên tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ bồi thường thông qua việc đưa vào chương trình học tập của Chấp hành viên, cán bộ các cơ quan Thi hành án dân sự. Đặc biệt, để phục vụ tốt hơn cho công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác bồi thường, Bộ Tư pháp cũng có chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chú trọng thực hiện cập nhật, đổi mới nội dung tài liệu và phương pháp tập huấn, bồi dưỡng để bảo đảm chất lượng của công tác này trên thực tiễn. Việc kịp thời tổ chức các hội nghị tập huấn nghiệp vụ bồi thường đã từng bước trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng thực hiện công tác bồi thường nhà nước cho đội ngũ công chức được giao thực hiện nhiệm vụ này. 

Về phía các Bộ, ngành và địa phương mặc dù đã có sự quan tâm trong việc bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm công tác bồi thường, tuy nhiên số lượng các lớp do các Bộ, ngành, địa phương chủ động tổ chức không nhiều mà chủ yếu yếu phụ thuộc vào Bộ Tư pháp thực hiện công tác này.

Để khắc phục tình trạng này, hàng năm Bộ Tư pháp đều có văn bản gửi  Bộ, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo cơ quan có nhiệm vụ tham mưu thực hiện công tác bồi thường phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất và tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu cho đội ngũ công chức làm công tác bồi thường, đồng thời giữ ổn định đội ngũ công chức được giao chuyên trách hoặc kiêm nhiệm thực hiện công tác bồi thường, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của công tác bồi thường. Trong quán trình tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, các Bộ, ngành, địa phương nếu có yêu cầu, Bộ Tư pháp sẽ phối hợp cử chuyên gia tổ chức và báo cáo viên tham gia hỗ trợ.

- Về chế độ, chính sách đối với đội ngũ làm công tác bồi thường nhà nước

Trên cơ sở quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước (TNBTCNN), Nghị định số 16/2010/NĐ-CP và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn tổ chức, biên chế của Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 18/2011/TTLT-BTP-BNV ngày 19/10/2011 hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Sở Tư pháp thuộc UBND cấp tỉnh và Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện về bồi thường nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bồi thường.

Tuy nhiên, công tác bồi thường nhà nước là lĩnh vực mới và phức tạp, việc tổ chức bộ máy và biên chế để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường còn gặp nhiều khó khăn, các Bộ, ngành, địa phương đều chưa được cấp biên chế để phân công chuyên trách thực hiện công tác bồi thường nhà nước. Hiện nay, đội ngũ công chức đảm nhiệm công tác bồi thường tại các cơ quan này chủ yếu là kiêm nhiệm.

Dự án Luật TNBTCNN đang được nghiên cứu sửa đổi, do vậy, để giải quyết vấn đề chế độ, chính sách cho đội ngũ công chức làm công tác bồi thường, Bộ Tư pháp sẽ nghiên cứu và phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đề xuất cấp có thẩm quyền có giải pháp thích hợp để bảo đảm chế độ, chính sách đối với đội ngũ làm công tác bồi thường phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay.
2. Đề nghị Bộ Tư pháp không yêu cầu địa phương phải ban hành những kế hoạch triển khai thực hiện công việc ở những mảng mà Luật, Nghị định, Thông tư không quy định phải ban hành Kế hoạch (cụ thể: công tác bồi thường nhà nước theo Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước) (Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh).

Trả lời: 

Theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN) và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định cụ thể việc UBND cấp tỉnh phải ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước hàng năm. Tuy nhiên, để đánh giá hiệu quả thi hành Luật TNBTCNN, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Bộ Tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả thi hành Luật TNBTCN của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 634/QĐ-BTP ngày 22/03/2013) và Bảng chấm điểm đánh giá hiệu quả thi hành Luật TNBTCNN (ban hành kèm theo Quyết định số 1740/QĐ-BTP ngày 08/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp). Theo đó, hàng năm Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu cho UBND cấp tỉnh xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về bồi thường nhà nước. Mặt khác, thực hiện công tác đánh giá thi đua, xếp hạng Sở Tư pháp, hàng năm, Bộ Tư pháp ban hành Bảng Tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng và Phụ lục cách chấm điểm thi đua, xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, theo đó, Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu cho UBND cùng cấp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác tư pháp hàng năm (trong đó có công tác bồi thường) trên địa bàn, làm cơ sở cho việc đánh giá, xếp hạng thi đua hàng năm đối với các Sở Tư pháp.

Do đó, việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác bồi thường là tiêu chí để Cục Bồi thường nhà nước tham mưu cho Lãnh đạo Bộ đánh giá hiệu quả thực hiện công tác bồi thường tại địa phương và là cơ sở để Vụ Thi đua - Khen thưởng đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp hàng năm.

3. Việc triển khai, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bồi thường nhà nước còn chậm và lúng túng do thiếu hoặc chậm có hướng dẫn chi tiết và chưa có kế hoạch đào tạo, tập huấn cho cán bộ pháp chế Bộ, ngành về công tác này. Đề nghị Bộ Tư pháp quan tâm, chỉ đạo, nhất là việc củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao trình độ, năng lực cho các Bộ, ngành và địa phương về lĩnh vực này vì hiện nay việc theo dõi công tác bồi thường nhà nước giao cho Vụ Pháp chế song chưa có điều kiện triển khai, thực hiện theo nền nếp (Bộ Thông tin và Truyền thông).

Trả lời: 

Lĩnh vực bồi thường nhà nước là một lĩnh vực mới, có nhiều điểm còn xa lạ không chỉ với người dân mà còn với cả cán bộ, công chức. Trong thời gian đầu khi Luật được triển khai áp dụng, thực tế cho thấy, đa số cán bộ, công chức chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực này kể cả về giải quyết bồi thường cũng như quản lý nhà nước về bồi thường. Vì vậy, rất khó có thể xác định được toàn bộ các nội dung cần hướng dẫn trong các văn bản hướng dẫn mà chỉ thông qua triển khai thi hành và thực tế vướng mắc phát sinh mới có thể kiến nghị hướng dẫn cụ thể các nội dung chưa cụ thể, chưa rõ ràng hoặc còn chưa thống nhất. Do đó ảnh hưởng đến việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật trong thời gian hơn một năm thực hiện. Tuy nhiên trong 3 năm (từ 2013 đến 2015), Bộ Tư pháp đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan ban hành 11 văn bản, Hiện nay, tổng số văn bản hướng dẫn thi hành Luật TNBTCNN là 19 văn bản gồm 01 Nghị định và 03 Thông tư, 15 Thông tư liên tịch. Như vậy, sau 05 năm thi hành Luật TNBTCNN, các cơ quan có thẩm quyền đã ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn, kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản này. Việc ban hành các văn bản hướng dẫn hoạt động giải quyết bồi thường và quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án đã tạo cơ sở pháp lý để các Bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thi hành Luật thuộc phạm vi quản lý của mình. 

Đối với việc đào tạo, tập huấn cho cán bộ pháp chế Bộ, ngành về công tác bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp đã chủ động tổ chức triển khai dưới hình nhiều thức như tổ chức các lớp tập huấn văn bản mới và kỹ năng nghiệp vụ, hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật. Thời gian 06 năm qua, Bộ Tư pháp đã tổ chức nhiều hội nghị cho đội ngũ công chức thực hiện công tác bồi thường tại các Bộ, ngành và địa phương trên cả nước với hơn 3.000 lượt người tham dự. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó nhiều Bộ, ngành còn chưa chủ động tổ chức tập huấn văn bản hướng dẫn thi hành Luật TNNBTCNN trong hệ thống ngành mình quản lý mà chủ yếu cử công chức tham gia các khóa tập huấn do Bộ Tư pháp tổ chức. 

Một trong những khó khăn trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật TNBTCNN và các văn bản hướng dẫn thi hành là việc tổ chức bộ máy và biên chế để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường. Hầu hết các Bộ, ngành, địa phương đều chưa được cấp biên chế để phân công chuyên trách thực hiện công tác bồi thường. Do vậy, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng và hiệu quả công tác này.

Để khắc phục vấn đề này, Bộ Tư pháp đang nghiên cứu xây dựng mô hình cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường theo hướng tập trung. Theo đó, giao cho một cơ quan thuộc Chính phủ (Bộ Tư pháp) thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong các lĩnh vực quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án. Như vậy, việc thực hiện quản lý nhà nước về công bồi thường trong các hoạt động sẽ được kịp thời, toàn diện và thống nhất. Điều này sẽ khắc phục được tình trạng như  kiến nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông nêu trên.

IX. LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP

1. Đề nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu, kiến nghị quy định về biện pháp chế tài để xử lý đối với trường hợp luật sư không thực hiện việc chuyển Đoàn luật sư theo quy định, không thực hiện chuyển đổi hình thức hành nghề đối với luật sư hành nghề với tư cách cá nhân; rà soát để sửa đổi, bổ sung quy định của Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/4/2014 quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư (UBND TP. Hồ Chí Minh).

Trả lời:

- Về nghiên cứu, kiến nghị quy định về biện pháp chế tài để xử lý đối với trường hợp luật sư không thực hiện việc chuyển Đoàn luật sư theo quy định, không thực hiện chuyển đổi hình thức hành nghề đối với luật sư hành nghề với tư cách cá nhân

Hiện nay, Luật luật sư và các văn bản hướng dẫn chưa có quy định điều chỉnh trực tiếp về xử lý các trường hợp này.

Để giải quyết vấn đề này, trước mắt, Bộ Tư pháp sẽ phối hợp Liên đoàn luật sư Việt Nam hướng dẫn, chỉ đạo chung các Sở Tư pháp, Đoàn luật sư trong cả nước rà soát, nhắc nhở các trường hợp này để đảm bảo việc tuân thủ nghiêm túc quy định pháp luật và đạo đức nghề nghiệp của luật sư. Đối với luật sư hành nghề với tư cách cá nhân không chuyển đổi hình thức hành nghề, có thể cân nhắc vận dụng quy định liên quan như sau: (1) trường hợp luật sư hành nghề với tư cách cá nhân có hoạt động hành nghề mà không chuyển đổi hình thức hành nghề có thể vận dụng xử lý theo điểm b khoản 3 Điều 6 Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp; (2) trường hợp luật sư không hành nghề trong thời hạn 03 năm hoặc trong 05 năm liên tục sau khi được cấp Thẻ luật sư có thể vận dụng khoản 5 Điều 20 Luật luật sư.    

Về lâu dài, Bộ Tư pháp sẽ nghiên cứu để đề xuất bổ sung, hoàn thiện thể chế pháp lý trong thời gian tới.

 - Rà soát để sửa đổi, bổ sung quy định của Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/4/2014 quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư

Từ thực tế triển khai Thông tư số 10/2014/TT-BTP và qua thông tin phản ánh của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, hiện nay, Bộ Tư pháp đang tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai Thông tư số 10/2014/TT-BTP. Bộ Tư pháp tiếp thu kiến nghị của UBND thành phố Hồ Chí Minh và trong năm 2016 sẽ tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đánh giá toàn diện việc triển khai Thông tư này để đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư, nếu cần thiết.

2. Đề nghị Bộ Tư pháp tổ chức các hoạt động trao đổi nghiệp vụ cho công chứng viên và cán bộ nghiệp vụ để nâng cao chất lượng và thống nhất đối với hoạt động công chứng trên cả nước (tổ chức hội nghị giao ban công chứng toàn quốc) (UBND TP. Hồ Chí Minh).

Trả lời:
Hàng năm, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, Bộ Tư pháp cũng đã tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm trao đổi về công chứng có sự tham gia của các công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng trên cả nước. 

Đồng thời, Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng, Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng đã quy định Sở Tư pháp hoặc Sở Tư pháp phối hợp với Hội công chứng viên (đối với các địa phương đã có Hội) tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm, do đó, Bộ Tư pháp đề nghị các địa phương cần chủ động và tăng cường hơn nữa việc tổ chức các hoạt động trao đổi nghiệp vụ cho công chứng viên và cán bộ nghiệp vụ. 

 3. Kiến nghị Bộ Tư pháp tiếp tục quan tâm, có hướng dẫn hoặc nghiên cứu đối với Công văn số 1962/STP-BTTP ngày 30/3/2016 về việc hướng dẫn vướng mắc trong hoạt động công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm (UBND TP. Hồ Chí Minh).

Trả lời:
Bô Tư pháp (Cục Bổ trợ tư pháp) đã có Công văn số 1682/BTP-BTTP ngày 25/5/2016 và Công văn số 536/BTTP-CC ngày 20/6/2016 trả lời Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn vướng mắc trong hoạt động công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm.  

 4. Kiến nghị Bộ Tư pháp tiếp tục quan tâm, có hướng dẫn hoặc nghiên cứu đối với Công văn số 5535/STP-BTTP ngày 14/10/2015 về việc hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá (UBND TP. Hồ Chí Minh).

Trả lời:
Về vấn đề này, Bộ Tư pháp thấy rằng: nội dung hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá được nêu trong Công văn số 5535/STP-BTTP được điều chỉnh bởi pháp luật về nhiều lĩnh vực: đấu giá tài sản, pháp luật về dân sự, pháp luật về công chứng, pháp luật về thi hành án dân sự và pháp luật liên quan khác. Sau khi nghiên cứu, thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ có thông tin chính thức gửi Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề này.

 Ngày 01/6/2016, Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp cũng đã có Công văn số 488/BTTP-ĐGTS trả lời Công văn số 927/STP-BTTP ngày 02/3/2016 của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản, trong đó có nội dung liên quan đến việc xử lý kiến nghị tại Công văn số 5535/STP-BTTP nêu trên.

 5. Kiến nghị Bộ Tư pháp tiếp tục quan tâm, có hướng dẫn hoặc nghiên cứu đối với Công văn số 2633/STP-BTTP ngày 29/5/2015 về việc bán đấu giá tài sản là toàn bộ dự án đầu tư xây dựng thuộc tài sản giao dịch bảo đảm (UBND TP. Hồ Chí Minh).

Trả lời:
Qua trao đổi với địa phương, ngày 29/6/2016, Bộ mới nhận được Công văn số 2633/STP-BTTP ngày 29/5/2015 của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh. Trước mắt Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

- Về khó khăn, vướng mắc liên quan đến chủ thể ký hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng thuộc tài sản giao dịch bảo đảm. Ngày 01/6/2016, Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 488/BTTP-ĐGTS trả lời Công văn số 927/STP-BTTP ngày 02/3/2016 của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh. 

- Về khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy trình chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng thuộc tài sản giao dịch bảo đảm được Công ty quản lý tài sản mua từ tổ chức tín dụng và xử lý theo phương thức bán đấu giá tài sản, thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, tháo gỡ vướng mắc cho địa phương.

 6. Kiến nghị Bộ Tư pháp tiếp tục quan tâm, có hướng dẫn hoặc nghiên cứu đối với văn bản số 2710/BC-STP-BTTP ngày 03/6/2015 của Sở Tư pháp về tổ chức, hoạt động của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn Thành phố 6 tháng đầu năm 2015 (UBND TP. Hồ Chí Minh).

Trả lời:
Bộ Tư pháp ghi nhận những kết quả đạt được và cách làm chủ động của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh trong công tác quản lý luật sư và hành nghề luật sư, đồng thời ghi nhận, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của Sở nêu trong Báo cáo số 2710/BC-STP-BTTP do địa bàn quản lý rộng lớn, tính chất đa dạng, phức tạp của lĩnh vực hành nghề luật sư.

Để đảm bảo việc tuân thủ pháp luật về luật sư, hành nghề luật sư của các tổ chức hành nghề luật sư, của đội ngũ luật sư trên địa bàn Thành phố, đề nghị thời gian tới Sở Tư pháp tiếp tục tăng cường kiểm tra, thanh tra về tổ chức, hoạt động luật sư, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.     

Khi thực hiện các đoàn kiểm tra, đề nghị Sở Tư pháp xem xét, điều chỉnh lại việc phân cấp cho UBND các quận, huyện chủ trì kiểm tra để đảm bảo phù hợp với thẩm quyền quản lý nhà nước tại địa phương trong lĩnh vực luật sư, hành nghề luật sư theo quy định tại khoản 4 Điều 83 Luật luật sư, Điều 24 và 27 Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 hướng dẫn một số quy định của Luật luật sư và các Nghị định hướng dẫn thi hành (theo báo cáo thì năm 2015 UBND các quận, huyện đã chủ trì kiểm tra 78/286 tổ chức hành nghề luật sư). 

Đối với một số đề xuất, kiến nghị cụ thể trong Báo cáo số 2710/BC-STP-BTTP, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

- Về kiến nghị tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế: Với vai trò là cơ quan đầu mối, Bộ Tư pháp phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục triển khai Đề án phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế (Đề án 123) trong giai đoạn từ 2016- 2020. Trong năm 2016, Bộ Tư pháp sẽ triển khai một số nhiệm vụ, hoạt động cụ thể liên quan đến các địa phương, đề nghị các Sở Tư pháp quan tâm, thực hiện và phối hợp chặt chẽ (tiến hành đánh giá, phân loại để công bố danh sách các tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại quốc tế theo khung tiêu chí được Bộ Tư pháp ban hành; khảo sát thực trạng và đánh giá nhu cầu đào tạo luật sư thương mại quốc tế…).  

- Về kiến nghị xây dựng phần mềm quản lý các tổ chức hành nghề luật sư cả nước để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước, cũng như việc truy cập, rà soát thông tin được nhanh chóng, kịp thời: Bộ Tư pháp đang tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở dữ liệu quản lý hiện có và đề xuất xây dựng phần mềm quản lý luật sư, tổ chức hành nghề luật sư trong phạm vi cả nước, dự kiến trong năm 2017. Để xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý có chất lượng và phù hợp với thực tiễn quản lý, Bộ Tư pháp sẽ khảo sát, lấy ý kiến của các Sở Tư pháp địa phương, đồng thời duy trì việc chia sẻ thông tin, dữ liệu thường xuyên, kịp thời trong quá trình quản lý. 

- Vế kiến nghị xây dựng cơ chế khen thưởng, đánh giá các tổ chức hành nghề sư để khuyến khích các luật sư, tổ chức hành nghề luật sư nâng cao chất lượng hành nghề…: Trong quá trình theo dõi, quản lý nhà nước về luật sư, hành nghề luật sư, Bộ Tư pháp đã xem xét, khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng đối với luật sư, tổ chức hành nghề luật sư trong hoạt động hành nghề và các hoạt động liên quan của Bộ, ngành Tư pháp (khen thưởng theo chuyên đề). Hiện nay, Liên đoàn luật sư Việt Nam đang xây dựng dự thảo Đề án tôn vinh luật sư, tổ chức hành nghề luật sư nhằm ghi nhận, biểu dương các cá nhân luật sư, tổ chức hành nghề luật sư tiêu biểu, có thành tích xuất sắc và dự kiến sẽ bắt đầu triển khai từ năm 2016.

7. Kiến nghị Bộ Tư pháp tiếp tục quan tâm, có hướng dẫn hoặc nghiên cứu đối với văn bản số 199/BC-UBND ngày 10/8/2015 của UBND thành phố Hồ Chí Minh báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện chế định Thừa phát lại trên địa bàn Thành phố (UBND TP. Hồ Chí Minh).

Trả lời:
- Về kiến nghị Quốc hội cho phép chính thức thực hiện chế định Thừa phát lại để đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân, xã hội, góp phần giảm tải số lượng công việc cho Tòa án, cơ quan Thi hành án dân sự 

Trên cơ sở kết quả tổng kết việc thí điểm và kiến nghị của Chính phủ, ngày 26/11/2015, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 107/2015/QH13 cho phép thực hiện chính thức chế định Thừa phát lại trên phạm vi toàn quốc kể từ ngày 01/01/2016.

- Về kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm hoàn thiện thể chế về Thừa phát lại (Văn bản số 199/BC-UBND  ngày 10/8/2015 của UBND thành phố Hồ Chí Minh và Báo cáo tổng kết của 12 địa phương thực hiện thí điểm).

Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc hội đã giao Chính phủ tổ chức thực hiện chế định Thừa phát lại trong phạm vi hành nghề theo quy định hiện hành, có sự sửa đổi, bổ sung cần thiết để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động Thừa phát lại. Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13 về thực hiện chế định Thừa phát lại cũng đã xác định một trong những nhiệm vụ rất quan trọng là sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại, cụ thể là Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009, Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn hiện hành. Hiện nay, Bộ Tư pháp đang tích cực phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai nhiệm vụ này.

- Về kiến nghị Ban Chỉ đạo Trung ương làm việc với các cơ quan thuộc ngành dọc để có cơ chế hỗ trợ, phối hợp triển khai hiệu quả chế định Thừa phát lại, đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an trong công tác xác minh điều kiện thi hành án, tổ chức thi hành án của Thừa phát lại 

Trong thời gian thí điểm, Bộ Tư pháp đã có các văn bản cũng như tổ chức các hội nghị quán triệt, sơ kết, tổng kết đề nghị các Bộ, ngành tích cực phối hợp triển khai hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về Thừa phát lại, trong đó có đề nghị Bộ Công an, Bộ Tài chính chỉ đạo các cơ quan thuế, cơ quan đăng ký phương tiện giao thông của Bộ Công an phối hợp, hỗ trợ Thừa phát lại thực hiện việc xác minh điều kiện thi hành án (Công văn số 4420/BTP-TCTHADS ngày 21/10/2014 gửi Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). Bộ Tư pháp cũng đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-BTP-NHNNVN ngày 17/01/2014 hướng dẫn việc xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại tại các tổ chức tín dụng. 

Đồng thời, Bộ Tư pháp cũng đã đề nghị Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chỉ đạo, quán triệt các Bộ, ngành, địa phương về vấn đề này. Trên cơ sở đó, ngày 10/7/2014, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã có Văn bản số 327/2014/BCĐ quán triệt, chỉ đạo các cấp ủy địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội. Trong thời gian tới, để giải quyết kiến nghị này, Bộ Tư pháp và Bộ, ngành liên quan sẽ tiếp tục quán triệt, tuyên truyền để các cơ quan có liên quan phối hợp, hỗ trợ hoạt động của Thừa phát lại.

- Về kiến nghị Ban Chỉ đạo thí điểm chế định Thừa phát lại cần quan tâm đến việc động viên khen thưởng những cá nhân, tập thể, tổ chức có thành tích trong quá trình thực hiện chế định Thừa phát lại. Đồng thời, đi đôi với khen thưởng cũng cần xây dựng chế tài đủ nghiêm, đủ mạnh, tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm

Vào dịp tổng kết việc thí điểm cuối năm 2015, Bộ Tư pháp đã có Quyết định số 1544/QĐ-TĐKT ngày 24/8/2015 tặng Bằng khen cho 26 tập thể và 39 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại. Đồng thời, để đảm bảo hoạt động của Thừa phát lại đúng pháp luật, hiệu quả, hạn chế sai phạm trong quá trình hoạt động, Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ đã xác định công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, nhất là công tác kiểm sát của Viện Kiểm sát nhân dân là rất quan trọng. Trong thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện nhiệm vụ trên.
- Về đề nghị sớm ban hành văn bản hướng dẫn về nghiệp vụ cho thừa phát lại và thường xuyên tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ và cung cấp tài liệu thực hiện quản lý nhà nước về thừa phát lại và Văn phòng Thừa phát lại; xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho chức danh Thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại; bổ sung vào chương trình đào tạo các chức danh tư pháp  như thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên, công chứng viên, đấu giá viên, luật sư
Bộ Tư pháp đã có nhiều văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về Thừa phát lại, trong đó phải kể đến Công văn số 4003/BTP-TCTHADS ngày 19/9/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung trong hoạt động thừa phát lại. Đối với công tác đào tạo, tập huấn, thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng chương trình, nội dung đào tạo và tổ chức đào tạo nghề Thừa phát lại. Ngày 25/4/2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã có Quyết định số 955/QĐ-BTP ban hành Chương trình khung đào tạo nghề Thừa phát lại. Hiện nay, Bộ Tư pháp đang chỉ đạo Học viện Tư pháp sớm tiến hành các thủ tục tuyển sinh, đào tạo Thừa phát lại.

8. Kiến nghị Bộ Tư pháp tiếp tục quan tâm, có hướng dẫn hoặc nghiên cứu đối với văn bản số 5772/BC-BCĐ.GĐTP ngày 28/10/2015 tổng kết việc thực hiện Đề án “Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn Thành phố đến năm 2015 (UBND TP. Hồ Chí Minh).

Trả lời:
 - Về đề nghị Bộ Tư pháp sớm ban hành quy định trong việc tôn vinh, khen thưởng những cá nhân, tổ chức có nhiều cống hiến, đóng góp trong hoạt động giám định tư pháp 

Hiện nay, Bộ Tư pháp đang hoàn thiện để xem xét, ký ban hành Đề án bình chọn danh hiệu tổ chức giám định tư pháp và người giám định tư pháp trong năm 2016.
- Về đề nghị Bộ Tư pháp xây dựng tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp lý cho đội ngũ giám định tư pháp trên cơ sở chương trình khung đã ban hành để các địa phương thực hiện thống nhất.

Sau khi Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp lý cho người giám định tư pháp theo Quyết định số 966/QĐ-BTP  ngày 25/5/2015, Bộ Tư pháp đã phối hợp các cơ quan có liên quan, các cơ quan tiến hành tố tụng ở Trung ương và địa phương, các chuyên gia, các tổ chức giám định tư pháp, người giám định tư pháp triển khai việc biên soạn tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp lý cho người giám định tư pháp. 

Hiện nay, Bộ Tư pháp đang khẩn trương chỉnh lý để hoàn thiện và dự kiến ban hành bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp lý trong Quý III năm 2016.

9. Kiến nghị Bộ Tư pháp tiếp tục quan tâm, có hướng dẫn hoặc nghiên cứu đối với văn bản số 1053/STP-BTTP ngày 07/3/2016 của Sở Tư pháp về tình hình tổ chức và hoạt động của tổ chức trọng tài thương mại trên địa bàn Thành phố năm 2015 (UBND TP. Hồ Chí Minh).

Trả lời:
Để giải quyết các kiến nghị được nêu trong văn bản số 1053/STP-BTTP về sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan đến: hiệu lực của phán quyết trọng tài thương mại theo hướng tăng cường hiệu lực pháp lý của các phán quyết, thời gian thành lập Hội đồng trọng tài vụ việc trong trường hợp có khiếu nại quyết định chỉ định trọng tài viên cho bị đơn, quy định bổ sung thẩm quyền cho Hội đồng trọng tài vụ việc trong quyết định trình tự, thủ tục tố tụng trọng tài thương mại. Hiện nay, Bộ Tư pháp đang nghiên cứu để kiến nghị với Tòa án nhân dân tối cao có hướng dẫn về những vấn đề nêu trên.
10. Kiến nghị Bộ Tư pháp tiếp tục quan tâm, có hướng dẫn hoặc nghiên cứu đối với văn bản số 244/BC-STP-BTTP ngày 14/01/2016 về tình hình tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn Thành phố (UBND TP. Hồ Chí Minh).

Trả lời:
- Đối với khó khăn, vướng mắc trong việc niêm yết bán đấu giá tài sản tại Ủy ban nhân dân cấp xã do chưa có quy định về việc phối hợp, hỗ trợ của Ủy ban nhân dân với các tổ chức bán đấu giá tài sản: ngày 01/6/2016, Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp đã có Công văn số 488/BTTP-ĐGTS trả lời Công văn số 927/STP-BTTP ngày 02/3/2016 của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản. 

- Đối với các khó khăn, vướng mắc như việc niêm yết tại nơi tổ chức bán đấu giá tài sản khi có sự thay đổi địa điểm tổ chức đấu giá, chưa có trình tự, thủ tục tổ chức bán đấu giá đối với một số loại tài sản dễ bị hư hỏng, việc hủy kết quả đấu giá phải có thỏa thuận của người phải thi hành án gây khó khăn, việc chuyển đổi Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản sang mô hình hoạt động doanh nghiệp, chưa có quy định về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của đấu giá viên, vẫn còn tình trạng vi phạm pháp luật về đấu giá tài sản liên quan đến việc niêm yết, thông báo đấu giá công khai

Hiện nay, Bộ Tư pháp đang phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội chỉnh lý dự án Luật đấu giá tài sản, trong đó đã đề cập và có quy định nhằm khắc phục các khó khăn, vướng mắc nêu trên. Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục phối hợp nghiên cứu, hoàn thiện dự án Luật đấu giá tài sản trên cơ sở quan điểm chỉ đạo là đảm bảo việc đấu giá tài sản công khai, minh bạch, khách quan; nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp, tăng cường trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm nghề nghiệp của đấu giá viên; phát triển dịch vụ đấu giá phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đảm bảo sự quản lý Nhà nước về tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản thống nhất, hiệu quả, trên cơ sở kế thừa các quy định còn phù hợp của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP, tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm của nước ngoài phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam. 

11. Kiến nghị Bộ Tư pháp tiếp tục quan tâm, có hướng dẫn hoặc nghiên cứu đối với văn bản số 308/BC-STP-BTTP ngày 19/01/2016 của Sở Tư pháp về tình hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trên địa bàn Thành phố (UBND TP. Hồ Chí Minh).

Trả lời:
- Trong Báo cáo số 308/BC-STP-BTTP, Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh không nêu cụ thể khó khăn, vướng mắc liên quan đến quản lý nhà nước về tư vấn pháp luật và Trung tâm tư vấn pháp luật tại thành phố Hồ Chí Minh nên Bộ Tư pháp không có ý kiến đối với các vướng mắc cụ thể. 

Trong thời gian tới, để góp phần tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung tâm tư vấn pháp luật trên địa bàn, đề nghị Sở Tư pháp tăng cường theo dõi, hướng dẫn nghiệp vụ; chủ động tham mưu đề xuất UBND và các cấp có thẩm quyền, tổ chức chủ quản quan tâm hỗ trợ về kinh phí, cơ sở vật chất cho các Trung tâm; phối hợp, hỗ trợ việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng và tài liệu tập huấn cho đội ngũ tư vấn viên pháp luật, cộng tác viên pháp luật.

 - Về đề nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu các chế độ chính sách đối với loại hình này (như miễn thuế) vì Trung tâm tư vấn pháp luật hoạt động theo cơ chế tự trang trải về tài chính, hoạt động mang tính chất xã hội và không nhằm mục đích thu lợi nhuận nên nguồn thu không ổn định và không đáng kể, không đủ để trang trải chi phí thuê nhân sự, duy trì hoạt động của Trung tâm 

Trong quá trình xây dựng Nghị định số 77/2008/NĐ-CP, vấn đề thuế và chủ trương miễn thuế đối với Trung tâm tư vấn pháp luật đã được nêu ra nhưng Chính phủ không quy định cụ thể mà giao cho Bộ Tài chính đề xuất theo thẩm quyền. Về nguyên tắc, hoạt động của Trung tâm là có nguồn thu và phải tuân theo quy định pháp luật về thuế, tài chính. Trường hợp nguồn thu của Trung tâm chỉ đảm bảo lấy thu bù chi, thì vấn đề thuế không đặt ra với Trung tâm. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, cơ chế tài chính của Trung tâm tư vấn pháp luật đang áp dụng theo mô hình tương tự như doanh nghiệp và phải nộp các khoản thuế (thuế môn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với tư vấn viên….). Trong thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ tổng hợp tình hình, tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, đề xuất các chính sách phù hợp với đặc thù hoạt động của Trung tâm.

- Về việc tăng cường mở các lớp tập huấn, hội thảo nghiệp vụ tư vấn pháp luật cho các tư vấn viên, cộng tác viên pháp luật để có điều kiện nâng cao nghiệp vụ, học tập kinh nghiệm

Để góp phần hỗ trợ nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ tư vấn viên pháp luật, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn pháp luật, trong năm 2016 Bộ Tư pháp dự kiến tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng cho luật sư, tư vấn viên pháp luật làm việc tại các Trung tâm tư vấn pháp luật của các địa phương trong cả nước.

- Về việc sớm nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật

Trong năm 2016, Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo chuyên ngành luật trong việc nghiên cứu, đổi mới mô hình tư vấn pháp luật, hoạt động tư vấn pháp luật và đề xuất hoàn thiện thể chế pháp luật về tư vấn pháp luật,  thông qua hoạt động kiểm tra, nắm tình hình, khảo sát đánh giá nhu cầu thực tiễn, tổ chức các hội thảo lấy ý kiến về định hướng sửa đổi, bổ sung Nghị định số 77/2008/NĐ-CP. Việc sửa đổi Nghị định này cần được đặt trong mối liên hệ chặt chẽ với lĩnh vực luật sư, trợ giúp pháp lý và bối cảnh các văn bản pháp luật liên quan như: Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006 đang trong quá trình sửa đổi, bổ sung; nghiên cứu đề xuất xây dựng Luật luật sư thay thế Luật luật sư năm 2006 v.v.  

12. Kiến nghị Bộ Tư pháp tiếp tục quan tâm, có hướng dẫn hoặc nghiên cứu đối với Công văn số 2741/STP-TC ngày 03/6/2015 về việc xin ý kiến việc Thừa phát lại kiêm nhiệm hành nghề Đấu giá viên (UBND TP. Hồ Chí Minh).

Trả lời:
Sau khi rà soát, Bộ Tư pháp không nhận được văn bản số 2741/STP-TC ngày 03/6/2015 nêu trên của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh. 

Tuy nhiên, về vấn đề này, theo quy định tại Điều 10 của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh thì Thừa phát lại không được kiêm nhiệm hành nghề công chứng, luật sư và những công việc khác theo quy định của pháp luật. Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 61/2009/NĐ-CP và Điều 20 Luật Thi hành án dân sự thì Thừa phát lại có chức năng tổ chức thi hành án (trong đó có việc tổ chức bán đấu giá tài sản). Bên cạnh đó, theo Điều 3 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản quy định việc bán đấu giá tài sản được thực hiện theo nguyên tắc khách quan, trung thực. Căn cứ quy định pháp luật nêu trên, Bộ Tư pháp thấy rằng người đang hành nghề Thừa phát lại thì không được kiêm nhiệm hành nghề Đấu giá tài sản.
13. Đề nghị Bộ Tư pháp hướng dẫn đối với trường hợp thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật khi tư vấn viên không còn đủ sức khỏe để thực hiện công tác tư vấn pháp luật; quy định bổ sung trường hợp thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật đối với tư vấn viên không còn đủ sức khỏe để thực hiện công tác tư vấn pháp luật; ban hành quy chế phối hợp trong quản lý tổ chức và hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật làm cơ sở cho các địa phương triển khai thực hiện đầy đủ, đạt hiệu quả cao các hoạt động phối hợp tại địa phương (UBND tỉnh Sóc Trăng).

Trả lời:
Bộ Tư pháp ghi nhận kiến nghị về quy định bổ sung trường hợp thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật khi tư vấn viên không còn đủ sức khỏe để thực hiện công tác tư vấn pháp luật và sẽ nghiên cứu, đề xuất trong thời gian tới khi sửa đổi, bổ sung Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật để đảm bảo phù hợp hơn với tình hình thực tiễn.

Việc ban hành quy chế phối hợp trong quản lý tổ chức và hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật cần căn cứ vào điều kiện thực tế của từng địa phương, đặc thù của các tổ chức chủ quản thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật, vì vậy, các Sở Tư pháp cần chủ động nghiên cứu, tham mưu UBND cấp tỉnh trong việc xây dựng, ban hành quy chế phối hợp ở địa phương mình. 
14. Đề nghị Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Tài chính sớm có hướng dẫn về việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí liên quan đến đấu giá tài sản để địa phương triển khai thực hiện khi Luật Phí và lệ phí năm 2015 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017, vì phí đấu giá tài sản không có trong danh mục phí, lệ phí và danh mục các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do nhà nước định giá ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí (UBND tỉnh Tuyên Quang).

Trả lời:
Về vấn đề này, ngày 17/5/2016, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 1591/BTP-BTTP trả lời Công văn số 74/STP-BTTP ngày 23/02/2016 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang xin ý kiến về việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí liên quan đến đấu giá tài sản sau ngày Luật Phí và lệ phí năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

15. Đề nghị Bộ Tư pháp sửa đổi Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng, bỏ điều kiện chuyển đổi phòng công chứng ( khoản 2, điều 5) “Các địa bàn cấp huyện chưa thành lập đủ số tổ chức hành nghề công chứng theo Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhưng có ít nhất 02 Văn phòng công chứng đã hoạt động ổn định từ 02 năm trở lên, kể từ ngày đăng ký hoạt động” (UBND tỉnh Tuyên Quang).

Trả lời:
Tại Điều 5 của Nghị định số 29/2015/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định chi tiết Điều 21 của Luật công chứng năm 2014 về các trường hợp chuyển đổi Phòng công chứng, trong đó khoản 2 Điều này quy định: “Các địa bàn cấp huyện chưa thành lập đủ số tổ chức hành nghề công chứng theo Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhưng có ít nhất 02 Văn phòng Công chứng đã hoạt động ổn định từ 02 năm trở lên, kể từ ngày đăng ký hoạt động”. Quy định này nhằm bảo đảm điều kiện cần thiết của việc chuyển đổi Phòng Công chứng, đó là chỉ xem xét chuyển đổi ở những địa bàn cấp huyện mà hoạt động công chứng đã được xã hội hóa khá mạnh, cụ thể là phải có ít nhất 02 Văn phòng Công chứng và các Văn phòng này đã hoạt động tương đối ổn định, bảo đảm đáp ứng được nhu cầu công chứng của cá nhân, tổ chức tại địa bàn đó. Điều kiện này cũng nhằm tránh tình trạng chuyển đổi Phòng công chứng một cách gượng ép, khi các Văn phòng Công chứng chưa đủ năng lực đáp ứng nhu cầu dịch vụ này tại địa phương. Mặt khác, không phải tất cả các trường hợp quy định tại Điều 5 của Nghị định số 29/2015/NĐ-CP là đương nhiên phải chuyển đổi Phòng công chứng mà việc chuyển đổi phải theo lộ trình phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan nghiên cứu xây dựng Đề án chuyển đổi Phòng Công chứng trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định. 
 Đối với trường hợp cụ thể của tỉnh Tuyên Quang, ngày 19/02/2016 Sở Tư pháp Tỉnh đã có Công văn số 71/STP-BTTP đề nghị cho ý kiến về việc chuyển đổi Phòng Công chứng thành Văn phòng Công chứng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Sau khi nghiên cứu, Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp đã có Công văn số 354/BTTP-CC ngày 29/4/2016 trả lời Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang, theo đó căn cứ vào quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn hoạt động công chứng tại tỉnh Tuyên Quang thì thành phố Tuyên Quang không thuộc trường hợp chuyển đổi Phòng Công chứng thành Văn phòng Công chứng. Trước mắt, Tuyên Quang cần tập trung phát triển hoạt động công chứng, thành lập thêm và ổn định hoạt động Văn phòng công chứng mới, đồng thời phát triển mạnh đội ngũ công chứng viên. Khi đủ điều kiện thì mới thực hiện chuyển đổi theo đúng trình tự, thủ tục để vừa thực hiện đúng chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng, vừa bảo đảm tính ổn định của hoạt động công chứng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu công chứng.
16. Đề nghị Bộ Tư pháp có chiến lược phát triển lâu dài đội ngũ luật sư công có trình độ cao (Bộ Công thương).

Trả lời:
Thời gian qua, để phát triển về số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư ở nước ta, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và đang triển khai thực hiện một số văn bản, đề án, Chiến lược trong lĩnh vực luật sư (Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020, Đề án phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế).

 Khái niệm “luật sư công” không được đề cập đến trong các văn bản pháp luật về luật sư, chính sách phát triển nêu trên vì có nhiều ý kiến không đồng thuận và không cần thiết duy trì một loại hình luật sư đặc thù chỉ thực hiện chức năng tư vấn, đại diện cho chính phủ.

Bên cạnh đội ngũ chuyên gia pháp luật, cán bộ pháp chế của các Bộ, ngành thường xuyên được quan tâm, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, đội ngũ luật sư ngày càng được quan tâm, phát triển nhằm đáp ứng hiệu quả hơn yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế của đất nước.
Hiện nay, cả nước có gần 9.900 luật sư, khoảng 3.560 tổ chức hành nghề luật sư. Sau gần 05 năm triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020”, đội ngũ luật sư cũng thường xuyên được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề và đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư thông qua các khóa bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư do Liên đoàn luật sư Việt Nam, Đoàn luật sư tổ chức, cùng với việc tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo cử nhân luật, hoạt động đào tạo nghề luật sư và tập sự hành nghề luật sư dần đi vào nề nếp, chất lượng đội ngũ luật sư ở nước ta đã từng bước được nâng cao. Số luật sư có trình độ cử nhân luật ngày càng tăng lên, chiếm khoảng 99%, trong đó, số luật sư đã qua đào tạo nghề luật sư chiếm gần 80% tổng số luật sư trong cả nước; số luật sư có trình độ trên đại học chiếm trên 5% tổng số luật sư của cả nước; một số luật sư đã có quá trình tập sự hành nghề trong các tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam và được công nhận là luật sư của nước sở tại (Mỹ, Úc, Pháp). Theo số liệu báo cáo của các địa phương thì tính đến năm 2015, có 446 luật sư, chuyên gia pháp luật chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại quốc tế, chủ yếu tập trung ở hai thành phố lớn nhất cả nước là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.  

Những luật sư, tổ chức hành nghề luật sư hàng đầu của Việt Nam đã và đang tích cực hỗ trợ Chính phủ, các Bộ, ngành; tham gia tư vấn, giải quyết tranh chấp quốc tế khi Chính phủ yêu cầu; hợp tác với các hãng luật nước ngoài để cùng tham gia giải quyết các vụ việc; tích cực tham gia đóng góp ý kiến đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hội nhập quốc tế. 

17. Tại Báo cáo sơ kết thực hiện Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020” giai đoạn 2011 - 2015, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã đề xuất điều chỉnh bổ sung 02 Văn phòng Công chứng tại địa bàn 02 huyện Đắk Mil và huyện Krông Nô vào quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Tuy nhiên, đến nay chưa được quan tâm giải quyết kiến nghị nêu trên. Đề nghị Bộ Tư pháp quan tâm giải quyết (UBND tỉnh Đắk Nông).

Trả lời:
Vừa qua, các địa phương trong cả nước đã tiến hành sơ kết và gửi báo cáo sơ kết việc thực hiện Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020” giai đoạn 2011-2015 về Bộ Tư pháp. Theo đó, một số địa phương có đề xuất điều chỉnh Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng. 

Trên cơ sở đó, hiện nay, Bộ Tư pháp đang xây dựng dự thảo Báo cáo sơ kết việc thực hiện Quyết định số 2104/QĐ-TTg để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trong đó có tập hợp và phân loại đề xuất điều chỉnh Quy hoạch của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi cả nước (trong đó có đề xuất của tỉnh Đắk Nông). Trường hợp đề xuất điều chỉnh Quy hoạch thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Tư pháp thì Bộ Tư pháp sẽ sớm xem xét, giải quyết. Trường hợp đề nghị điều chỉnh Quy hoạch thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì Bộ Tư pháp sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

18. Pháp luật về bán đấu giá không quy định phạm vi hoạt động của tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp. Do đó, hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông xảy ra trường hợp một số tổ chức bán đấu giá tài sản của tỉnh khác không có chi nhánh trên địa bàn tỉnh, không đăng ký danh sách đấu giá viên tại tỉnh Đắk Nông nhưng ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân để bán đấu giá các tài sản tại tỉnh Đắk Nông (chủ yếu là quyền sử dụng đất). Điều này gây khó khăn cho Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông trong hoạt động quản lý nhà nước đối với hoạt động của những tổ chức này, trong khi chưa có phương thức, cơ chế phối hợp quản lý giữa Sở Tư pháp các tỉnh với nhau. Đề nghị Bộ Tư pháp có văn bản hướng dẫn để địa phương triển khai thực hiện (UBND tỉnh Đắk Nông).

Trả lời:
Theo quy định của pháp luật hiện hành về bán đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan thì hoạt động của tổ chức bán đấu giá tài sản không bị giới hạn bởi địa giới hành chính trừ trường hợp bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Trường hợp tổ chức bán đấu giá tài sản không có trụ sở chính hoặc chi nhánh tại địa phương nhưng thực hiện việc bán đấu giá tài sản trên địa bàn địa phương đó mà có hành vi vi phạm pháp luật thì Sở Tư pháp căn cứ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 53 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản để thực hiện việc kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về hoạt động bán đấu giá tài sản đối với tổ chức bán đấu giá tài sản đó theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành về bán đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan.

X. LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

1. Đề nghị Bộ Tư pháp cần có hướng dẫn cụ thể đối với các vướng mắc, khó khăn của địa phương khi thực hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý (UBND TP. Cần Thơ).

Trả lời: 

Ngày 01/6/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015 - 2025 (sau đây gọi tắt là Đề án). Đề án hướng tới nâng cao chất lượng hoạt động TGPL, tập trung vào vụ việc TGPL, trong đó chú trọng vụ việc tham gia tố tụng; đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động TGPL và thực hiện việc hỗ trợ đối với các vụ việc TGPL trong lĩnh vực tố tụng. Đến nay, phần lớn các nội dung trong Đề án được các địa phương đang triển khai thực hiện như: tập trung vào vụ việc, rà soát Chi nhánh, Câu lạc bộ TGPL, huy động luật sư, tổ chức hành nghề luật sư tham gia thực hiện TGPL... Tuy nhiên, một số địa phương vẫn còn băn khoăn đối với việc thực hiện tinh giản biên chế theo tinh thần của Đề án và chuyển số biên chế dôi dư sang các đơn vị sự nghiệp, đơn vị hành chính của Sở Tư pháp, tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp cấp huyện, cơ quan quản lý nhà nước về TGPL.

Ngày 24/8/2015, Bộ Tư pháp có Quyết định số 1543/QĐ-BTP về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án, trong đó xác định cụ thể trách nhiệm của việc “hướng dẫn về số biên chế dôi dư của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước chuyển sang đơn vị sự nghiệp, đơn vị hành chính của Sở Tư pháp, tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tư pháp cấp huyện, cơ quan quản lý về trợ giúp pháp lý”. Kế hoạch đã xác định rõ trách nhiệm của đơn vị chủ trì là các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Nội vụ và trách nhiệm phối hợp với các đơn vị của Bộ Tư pháp (Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với Cục Trợ giúp pháp lý). Do vậy, trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình Bộ Tư pháp sẽ phối hợp với Bộ Nội vụ để có văn bản hướng dẫn về nội dung này.

2. Đề nghị Bộ Tư pháp (Cục Trợ giúp pháp lý) xem xét cấp kinh phí để hoạt động trợ giúp pháp lý theo Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ dành cho các huyện nghèo trên địa bàn tỉnh (UBND tỉnh Lào Cai).

Trả lời: 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2324/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban bành Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020
 và Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015 - 2025
, Bộ Tư pháp đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình (thay thế Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg, Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg). Ngày 31/12/2015, Bộ Tư pháp có Tờ trình số 51/TTr-BTP trình Thủ tướng Chính phủ về dự thảo Quyết định. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay Bộ Tư pháp đang phối hợp với Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ hoàn thiện dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành để có cơ sở đề xuất kinh phí hỗ trợ thực hiện hoạt động TGPL cho các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Để tạo cơ sở cho các địa phương thực hiện chính sách TGPL theo Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg, Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg năm 2016, dự thảo Quyết định đã quy định trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong việc hướng dẫn các địa phương lập dự toán để thực hiện kịp thời.

3. Đề nghị Bộ Tư pháp xem xét có chế độ chính sách phù hợp dành cho viên chức thực hiện công tác trợ giúp pháp lý, nhất là chế độ phụ cấp công vụ như công chức để động viên cán bộ, viên chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thực hiện nhiệm vụ (UBND tỉnh Sóc Trăng, Lào Cai). 

Trả lời: 

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước là đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Trong khi chưa ban hành hoặc sửa đổi Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công trong từng lĩnh vực cụ thể, Trung tâm TGPL nhà nước tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, do đó các chế độ đối với đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo chính sách chung. Về vấn đề phụ cấp công vụ cho cán bộ, viên chức, Trợ giúp viên pháp lý trong các đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên như Trung tâm TGPL nhà nước, Bộ Tư pháp tiếp tục nghiên cứu, đề xuất Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ trong quá trình xây dựng Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công trong lĩnh vực tư pháp sau này cho phù hợp với quy định chung về viên chức nhà nước làm việc ở đơn vị sự nghiệp không có thu.

Ngày 01/6/2015 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 749/QĐ-TTg về Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015 - 2025, trong đó đã đưa ra các giải pháp tăng mức bồi dưỡng vụ việc tham gia tố tụng cho Trợ giúp viên pháp lý thực hiện TGPL từ 20% lên 40% mức bồi dưỡng áp dụng đối với cộng tác viên TGPL. Đồng thời, Đề án đã tăng mức bồi dưỡng cho cộng tác viên TGPL theo vụ việc với 01 buổi làm việc tương đương mức trần bồi dưỡng cho báo cáo viên pháp luật là chuyên viên cấp tỉnh trong 01 buổi làm việc hoặc khoán chi theo vụ việc với mức tối thiểu bằng 03 tháng lương cơ sở và mức tối đa là 10 tháng lương cơ sở. Ngày 17/9/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05/02/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý, trong đó đã quy định các mức bồi dưỡng vụ việc như Đề án quy định
. 
4. Đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị, cơ sở vật chất, nâng cao năng lực cho các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý cho các địa phương chưa tự chủ về ngân sách để triển khai thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo các chính sách trợ giúp pháp lý quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo và Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 (UBND tỉnh Quảng Bình).

Trả lời: 

Tại khoản 3 Điều 47 Luật TGPL quy định Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm bảo đảm biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho Trung tâm TGPL nhà nước, do vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm, bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất cho Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Quảng Bình.

Bên cạnh đó, để hỗ trợ các tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách có huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP và các xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Nghị quyết số 80/NQ-CP, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình có hoạt động tăng cường năng lực cho đội ngũ người thực hiện TGPL đối với các tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách có các huyện nghèo và xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn để cung cấp dịch vụ TGPL tốt nhất cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng yếu thế khác nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ khi tham gia vào quan hệ tranh tụng, góp phần giảm nghèo bền vững theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước. Bộ Tư pháp đã trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định theo Tờ trình số 51/TTr-BTP ngày 31/12/2015.

XI. LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ

1. Đề nghị Bộ Tư pháp kiến nghị Bộ Nội vụ bổ sung biên chế thực hiện các nhiệm vụ mà Ngành Tư pháp mới được giao như: quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật, bồi thường trách nhiệm nhà nước…, trong đó, đối với nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính Sở Tư pháp được bổ sung 05 biên chế, Phòng Tư pháp được giao bổ sung 01 biên chế theo Quyết định số 1950/QĐ-TTG ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng tổ chức, bộ máy, biên chế triển khai thực hiện quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan Tư pháp địa phương” (UBND tỉnh Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang).

Trả lời:

Trong những năm qua, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, Bộ, ngành Tư pháp đã được Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao thêm nhiều chức năng, nhiệm vụ mới. Tuy nhiên, trong bối cảnh thực hiện yêu cầu chung của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Bộ, ngành Tư pháp đang đứng trước một mâu thuẫn lớn đó là chức năng, nhiệm vụ được tăng cường nhưng không cân đối về biên chế, tổ chức bộ máy. Để khắc phục tình trạng này, Bộ Tư pháp đã nhiều lần kiến nghị và trong nhiều Hội nghị triển khai công tác tư pháp (từ năm 2013 đến nay), yêu cầu kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí, sắp xếp lại biên chế của các cơ quan tư pháp, pháp chế địa phương cũng đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ. 

Thực hiện các ý kiến chỉ đạo nêu trên, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành một số văn bản hướng dẫn về bộ máy, biên chế như các cơ quan Tư pháp địa phương, đặc biệt trong năm 2014, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tạo cơ sở pháp lý cho việc bố trí biên chế, quản lý và sử dụng cán bộ của các cơ quan Tư pháp địa phương. Đồng thời, Ban cán sự, Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã có các văn bản gửi Bộ Nội vụ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị quan tâm củng cố, kiện toàn cơ quan Tư pháp địa phương
; hàng năm, Bộ Tư pháp đều thực hiện rà soát, tổng hợp tình hình tổ chức - cán bộ các cơ quan Tư pháp địa phương để kịp thời kiến nghị, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền quan tâm bố trí, kiện toàn tổ chức, biên chế các cơ quan Tư pháp địa phương, nhất là đối với một số nhiệm vụ mới được giao cho Bộ, ngành Tư pháp. 

Đối với việc bổ sung biên chế để thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, theo Quyết định số 1950/QĐ-TTg: Ủy ban nhân dân các tỉnh có trách nhiệm bố trí từ 03-05 biên chế tại Sở Tư pháp  để thực hiện nhiệm vụ được giao (Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ít nhất là 07 biên chế); bổ sung ít nhất 01 biên chế cho Phòng Tư pháp để thực hiện nhiệm vụ này. Hiện nay, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV, các địa phương đều đã thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí biên chế làm công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, trong đó nhiều địa phương đã bố trí đủ số biên chế cho Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật. 

Tuy nhiên, theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 8/3/2010 của Chính phủ quy định về quản lý biên chế công chức thì việc quyết định phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính của địa phương thuộc trách nhiệm của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; trong bối cảnh thực hiện chủ trương của Đảng về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp chủ động, tích cực hơn trong việc phối hợp với các cơ quan, ban ngành ở địa phương báo cáo, đề xuất với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát trong tổng biên chế được giao, có biện pháp sắp xếp,  chuyển đổi và bổ sung biên chế giao cho các cơ quan Tư pháp địa phương, bảo đảm số lượng biên chế cần thiết cho các cơ quan Tư pháp địa phương thực hiện những nhiệm vụ mới được giao theo quy định của pháp luật. 

2. Đề nghị Bộ Tư pháp kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xem xét chế độ phụ cấp thâm niên, chính sách thu hút đối với cán bộ có trình độ Đại học Luật chính quy về công tác tại các tỉnh miền núi (UBND tỉnh Sơn La, Lào Cai).
Trả lời:

- Về việc kiến nghị xem xét chế độ phụ cấp thâm niên:

Chế độ phụ cấp thâm niên đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật hiện hành gồm hai loại: (1) phụ cấp thâm niên vượt khung và (2) phụ cấp thâm niên nghề. Đối với phụ cấp thâm niên vượt khung, Điều 6 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP quy định các đối tượng xếp lương theo các ngạch từ loại A0 đến loại A3 của bảng 2, bảng 3, các chức danh xếp lương theo bảng 7… sau 3 năm (đủ 36 tháng) đã xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh thì được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung bằng 5% mức lương của bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh đó; từ năm thứ tư trở đi mỗi năm được tính thêm 1%. Đối với thâm niên nghề được áp dụng với mục tiêu khuyến khích người lao động yên tâm công tác tại một số lĩnh vực, nghề nghiệp đặc thù nhất định (theo đó hiện nay một số ngành nghề, lĩnh vực được áp dụng chế độ phụ cấp thâm niên như giáo dục, công an, tòa án, viện kiểm sát, quân đội…) được quy định trong Nghị định số 204/2004/NĐ-CP và một số Nghị định khác có liên quan.

Đối với đội ngũ cán bộ đang làm việc tại các cơ quan Tư pháp, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định về phụ cấp thâm niên nghề đối với chấp hành viên, thẩm tra viên thi hành án dân sự, thư ký thi hành án; một số chế độ phụ cấp đối với trợ giúp viên pháp lý, giám định viên tư pháp và công chứng viên; quy định chế độ định mức chi đặc thù cho hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của Ngành Tư pháp như xây dựng, thi hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL, kiểm soát TTHC... Tuy nhiên, theo quy định, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ công chức làm việc tại các cơ quan Tư pháp (bao gồm công chức thuộc Bộ Tư pháp, các cơ quan Tư pháp địa phương và cán bộ pháp chế) hiện nay đều được áp dụng theo chế độ, chính sách chung đối với đội ngũ công chức làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước.

Thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, Bộ Tư pháp đã đề xuất, kiến nghị thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế, tuy nhiên theo Kết luận số 63-KL/TW ngày 27/5/2013 về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành có chỉ đạo từ nay đến khi Đề án Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp được Trung ương thông qua “Không bổ sung các loại phụ cấp ưu đãi, trách nhiệm, đặc thù theo ngành, nghề”. Do đó hiện nay, việc đề xuất các chế độ phụ cấp ưu đãi, trách nhiệm, đặc thù theo ngành, nghề hiện nay đều được tạm dừng theo chủ trương trên.

- Đối với việc thu hút cán bộ có trình độ Đại học Luật chính quy về công tác tại các tỉnh miền núi:

Trong những năm qua, Bộ Tư pháp đã phối hợp với cơ quan có thẩm quyền ban hành và thực hiện một số chính sách nhằm thu hút, tuyển chọn, đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị của Bộ, ngành Tư pháp. Theo đó, năm 2011, Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã ban hành Đề án đổi mới cơ chế thu hút, tuyển chọn và đổi mới chế độ, chính sách đối với cán bộ thuộc ngành Tư pháp làm căn cứ triển khai thực hiện trong Ngành; trong năm 2016 Bộ Tư pháp đã ban hành Đề án đổi mới cơ chế, chính sách thu hút đội ngũ giáo viên có chất lượng về giảng dạy tại các Trường Trung cấp Luật thuộc Bộ giai đoạn 2016-2021 trong đó có Trường Trung cấp Luật khu vực miền núi Tây Bắc, Tây Nguyên (trường Trung cấp Luật Thái Nguyên, trường Trung cấp Luật Sơn La, trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột). Trong các Đề án nêu trên đã xác định một số giải pháp nhằm thu hút cán bộ có trình độ năng lực về công tác tại Bộ, ngành Tư pháp nói chung, các cơ quan Tư pháp trên địa bàn các tỉnh miền núi nói riêng.
Tuy nhiên, theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ, đội ngũ cán bộ tư pháp là một bộ phận của đội ngũ cán bộ chính quyền địa phương, việc quản lý về tổ chức, cán bộ và thực hiện chế độ, chính sách do địa phương quyết định trên cơ sở quy định của pháp luật. Vì vậy, đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương, nhất là các tỉnh miền núi quan tâm, thực hiện một số chính sách phù hợp như xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển trong các trường hợp đặc biệt (người tốt nghiệp loại giỏi, người có kinh nghiệm công tác trong Ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 5 năm trở lên), hỗ trợ kinh phí, nhà ở và các điều kiện vật chất khác để bảo đảm việc thu hút cán bộ có trình độ Đại học Luật chính quy về công tác tại các tỉnh miền núi được triển khai có hiệu quả.

3. Đề nghị Bộ Tư pháp có chính sách thu hút các luật sư có năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức để tạo nguồn tuyển dụng, bổ nhiệm vào các chức danh tư pháp và các vị trí khác trong cơ quan nhà nước (UBND tỉnh Sóc Trăng).
Trả lời:

Việc thu hút luật gia, luật sư có năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức vào làm việc trong các cơ quan Tư pháp là một trong những chủ trương của Đảng, Nhà nước được thể hiện tại Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, cụ thể là "Có cơ chế thu hút, tuyển chọn những người có tâm huyết, đủ đức, tài vào làm việc ở các cơ quan Tư pháp. Mở rộng nguồn để bổ nhiệm vào các chức danh tư pháp, không chỉ là cán bộ trong các cơ quan Tư pháp, mà còn là các luật gia, luật sư. Nghiên cứu thực hiện cơ chế thi tuyển để chọn người bổ nhiệm vào các chức danh tư pháp". 

Cụ thể hóa chủ trương này, thời gian qua, trong phạm vi thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp đã triển khai một số nội dung cụ thể nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thu hút, tuyển chọn những người có tâm huyết, đủ đức, đủ tài, bao gồm cả các luật sư, người hành nghề tư pháp vào làm việc ở các cơ quan, đơn vị của Bộ Tư pháp, cụ thể như: ban hành Quy chế tiếp nhận không qua thi tuyển, tiếp nhận, điều động công chức về công tác tại Bộ Tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 99/QĐ-BTP ngày 9/1/2014) và trên thực tiễn đã bước đầu thu hút được một số cá nhân hành nghề luật về công tác tại Bộ; xây dựng và thực hiện "Đề án thí điểm thi tuyển Lãnh đạo cấp Phòng, Lãnh đạo cấp Vụ các đơn vị thuộc Bộ giai đoạn 2013-2015" và đã thu hút được luật sư tham gia thi tuyển; triển khai thi tuyển công chức công khai, minh bạch trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia thi tuyển; chủ động đề xuất việc xây dựng Pháp lệnh đào tạo các chức danh tư pháp làm cơ sở pháp lý cho việc đào tạo cán bộ tư pháp, tạo nguồn bổ nhiệm các chức danh tư pháp... 
Trong thời gian tới, căn cứ vào kết quả triển khai nhiệm vụ được giao và yêu cầu thực tiễn, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục tham mưu với Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền việc sửa đổi, bổ sung các văn bản về quản lý, tiếp nhận, tuyển dụng theo hướng mở rộng nguồn để tuyển dụng, bổ nhiệm vào các chức danh tư pháp, không chỉ là cán bộ trong các cơ quan Tư pháp, mà còn là các luật gia, luật sư. 

XII. LĨNH VỰC ĐÀO TẠO CÁC CHỨC DANH TƯ PHÁP

1. Đề nghị Bộ Tư pháp thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về đầu tư, kinh doanh, thương mại quốc tế cho luật sư, người tập sự hành nghề luật sư (UBND tỉnh Sóc Trăng).

Trả lời: 

Theo kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, thời gian tới, Học viện Tư pháp - Bộ Tư pháp sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng nêu trên vào thời gian 6 tháng cuối năm 2016.

2. Đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp viên pháp lý, tạo điều kiện cho chuyên viên pháp lý phát triển thành trợ giúp viên pháp lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ (UBND TP. Cần Thơ).

Trả lời: 

Theo Kế hoạch công tác năm 2016, Học viện Tư pháp – Bộ Tư pháp sẽ mở 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp viên pháp lý. Hiện tại Học viện đã thực hiện xong công tác chiêu sinh lớp thứ nhất, có 99 học viên đăng ký tham gia học đủ điều kiện theo quy định. Dự kiến lớp học sẽ được tổ chức trong tháng 8/2016 tại trụ sở Học viện Tư pháp ở Hà Nội. Sau đó, Học viện sẽ tiếp tục chiêu sinh lớp thứ hai. Nếu học viên đăng ký tham gia đủ số lượng theo quy định thì Học viện sẽ tiếp tục tổ chức lớp vào cuối năm 2016; trường hợp không đủ số lượng học viên thì sẽ chuyển sang năm 2017 thực hiện.
3. Đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các đối tượng có chức danh tư pháp như trợ giúp viên pháp lý, đấu giá viên, công chứng, luật sư... (UBND tỉnh Sơn La, Quảng Bình).

Trả lời:
Trong những năm qua, công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đối tượng có chức danh tư pháp như trợ giúp viên pháp lý, đấu giá viên, công chứng viên, luật sư... luôn được Bộ Tư pháp và các địa phương quan tâm. Hàng năm, Bộ Tư pháp (Học viện Tư pháp) đều ban hành các kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đối tượng có chức danh tư pháp trên cơ sở nhu cầu thực tế; đồng thời, Bộ Tư pháp cũng đang tiếp tục đổi mới phương pháp tập huấn theo hướng kết hợp những tình huống thực tiễn với lý thuyết, sử dụng phương pháp cùng tham gia để chất lượng công tác bồi dưỡng đạt hiệu quả cao hơn. 
Ngoài ra, trên cơ sở triển khai thực hiện các văn bản, đề án trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, hàng năm, Bộ Tư pháp cũng đã tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng cần thiết trong hoạt động nghiệp vụ.
Trong thời gian tới, trên cơ sở kiến nghị của các địa phương, Bộ Tư pháp sẽ xây dựng các kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đối tượng có chức danh tư pháp. Trước mắt, để thực hiện các Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Luật Tố tụng hành chính năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã có kế hoạch tập huấn chuyên sâu về các điểm mới của các Bộ luật và Luật tố tụng cho đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý và Luật sư cộng tác viên. Bên cạnh đó, để góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý theo tinh thần Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp cũng sẽ tổ chức các lớp kỹ năng tham gia tố tụng trong năm 2016. 

Tại địa phương, hàng năm, Ủy ban nhân dân các tỉnh cần chỉ đạo Sở Tư pháp tổ chức tập huấn cho các đối tượng có chức danh tư pháp để phù hợp với nhu cầu của từng địa bàn theo những nội dung về kỹ năng nghiệp vụ, kiến thức quản lý, trình độ chính trị hoặc bồi dưỡng về ngôn ngữ, tiếng nói của đồng bào dân tộc thiểu số tại các vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số...

XIII. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Đề nghị Bộ Tư pháp xem xét, điều chỉnh và thống nhất thời gian thống kê, báo cáo công tác của ngành Tư pháp phù hợp với thời gian thống kê, báo cáo chung của UBND thành phố (UBND TP. Hồ Chí Minh)
Trả lời:
Kiến nghị không nêu cụ thể thời gian thống kê, báo cáo chung của thành phố Hồ Chí Minh, không rõ mức độ chưa phù hợp quy định thời gian báo cáo như hiện nay giữa văn bản của Bộ và Thành phố nên Bộ không có ý kiến cụ thể về trường hợp của thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, về vấn đề điều chỉnh và thống nhất thời gian thống kê công tác tư pháp với thống kê địa phương, Bộ Tư pháp có ý kiến chung như sau:

Công tác báo cáo thống kê về công tác tư pháp hiện đang được quy định tại Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp (thay thế Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013) và một số văn bản QPPL khác của Bộ Tư pháp (Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê Thi hành án dân sự và Thông tư số 08/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BTP).
Về mặt pháp lý thì Luật Thống kê 2015 không quy định bắt buộc thời điểm chốt số liệu chung trong cả nước. Việc ban hành chế độ báo cáo thống kê Bộ, ngành (trong đó có việc quy định thời điểm lấy số liệu báo cáo thống kê của Bộ, ngành) hoàn toàn thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, căn cứ vào yêu cầu của pháp luật thống kê nhằm phục vụ tổng hợp số liệu theo chỉ tiêu thống kê quốc gia và phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực của từng Bộ, ngành theo quy định của pháp luật (Điều 42 Luật Thống kê 2015). Việc quy định kỳ hạn và thời điểm lấy số liệu báo cáo thống kê trong Thông tư số 04/2016/TT-BTP hiện nay về cơ bản phù hợp với yêu cầu triển khai nhiệm vụ của Bộ Tư pháp trong việc giúp Chính phủ quản lý nhà nước thống nhất đối với công tác pháp luật và tư pháp trên phạm vi cả nước theo quy định, phù hợp với yêu cầu phục vụ cho việc tổng hợp số liệu theo chỉ tiêu thống kê quốc gia, phù hợp với thời điểm đánh giá tình hình theo Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ hàng năm.
Bên cạnh đó, riêng về số liệu thống kê, thì thời điểm “chốt” số liệu thống kê tổng hợp để đánh giá tình hình quản lý kinh tế - xã hội giữa Trung ương và địa phương về nguyên lý nên có sự phù hợp về cơ bản, nhưng không thể tuyệt đối thống nhất được hoàn toàn trong một thời điểm (như cùng ngày theo quý, 6 tháng, năm…). Lý do chủ yếu xuất phát từ sự khác nhau về chức năng nhiệm vụ, về quy mô, phạm vi quản lý,… giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong từng lĩnh vực theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương hiện hành và theo quy định của các văn bản pháp luật chuyên ngành khác nhau, cũng như từ sự khác nhau về đặc điểm, yêu cầu quản lý, điều hành đặt ra trên thực tế đối với mỗi cấp quản lý ở Trung ương và địa phương. 

Ngoài ra, Báo cáo thống kê (bằng số) chỉ là một trong ba loại cơ bản của báo cáo hành chính hiện nay (báo cáo tổng hợp, báo cáo chuyên đề theo từng lĩnh vực quản lý nhà nước). Vấn đề cải tiến chế độ báo cáo hành chính trên toàn quốc từ Trung ương đến địa phương theo hướng đơn giản hóa công tác báo cáo, tiết kiệm thời gian của các cấp hành chính và tăng cường chất lượng hiệu quả nội dung báo cáo, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác báo cáo,… đang là một trong những nhiệm vụ, giải pháp thuộc nội dung công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020. Riêng Bộ Tư pháp đã được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì nghiên cứu Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong các cơ quan hành chính nhà nước (Thông báo số 273/TB-VPCP ngày 11/8/2015 về việc Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ). Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (nay là Thủ tướng Chính phủ), Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã có Quyết định số 2157/QĐ-BTP ngày 29/12/2015 ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong các cơ quan hành chính nhà nước (giao Cục Kiểm soát thủ tục hành chính chủ trì xây dựng). Tuy nhiên, cũng cần phải nói thêm là vấn đề đổi mới chế độ báo cáo hành chính là vấn đề quan trọng và phức tạp, động chạm đến tất cả cấp trong bộ máy hành chính, nên rất cần được nghiên cứu, xem xét toàn diện, thấu đáo và việc đổi mới chế độ báo cáo hành chính cũng phải có lộ trình thích hợp (vì đa số chế độ báo cáo đều được quy định trong các VBQPPL). 
XIV. LĨNH VỰC KHÁC

1. Đề nghị Bộ Tư pháp hỗ trợ Uỷ ban nhân dân Thành phố tham gia vào quá trình thành phố xây dựng Đề án kiến nghị Chính phủ phân cấp, phân quyền cho Thành phố để có cơ chế chính sách đặc thù (UBND TP. Hồ Chí Minh).
Trả lời: 
Về nguyên tắc, Bộ Tư pháp ủng hộ vấn đề phân cấp, phân quyền theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Khi nhận được Đề án cụ thể, Bộ Tư pháp sẽ có ý kiến chính thức với thành phố Hồ Chí Minh.
2. Pháp luật đất đai quy định hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình phải được người có tên trên Giấy chứng nhận hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật ký tên. Tuy nhiên, trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện nay chỉ ghi tên đại diện chủ hộ mà không có tên các thành viên khác trong gia đình. Trong trường hợp thực hiện các giao dịch, hợp đồng (thế chấp, chuyển nhượng) liên quan đến quyền sử dụng đất đó, các thành viên trong hộ gia đình trên 15 tuổi vẫn có quyền được ký tên thể hiện sự đồng ý mà không chỉ riêng người có tên trên Giấy chứng nhận. Đề nghị Bộ Tư pháp có hướng dẫn thống nhất, cụ thể đối với quy định trên để địa phương thực hiện (UBND tỉnh Đắk Nông).
Trả lời: 

Theo quy định của Bộ luật dân sự 2005 (hiện đang có hiệu lực thi hành)  thì chủ hộ là đại diện của hộ gia đình trong các giao dịch dân sự vì lợi ích chung của hộ. Giao dịch dân sự do người đại diện của hộ gia đình xác lập, thực hiện vì lợi ích chung của hộ làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của hộ gia đình (Điều 107). Việc định đoạt tài sản là tư liệu sản xuất, tài sản chung có giá trị lớn của hộ gia đình phải được các thành viên từ đủ 15 tuổi trở lên đồng ý (Điều 109). 

Như vậy, khi hộ gia đình thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì ngoài các thành viên trong hộ gia đình có tên trên giấy chứng nhận ký tên hoặc người được ủy quyền ký tên vào hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 64 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai 2013 thì chủ hộ cũng phải ký tên vào hợp đồng, văn bản giao dịch với tư cách đại diện của hộ gia đình. 

Trường hợp hộ gia đình có thành viên khác có quyền lợi liên quan đến quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất mà không có tên trên giấy chứng nhận thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của thành viên có độ tuổi từ 15 tuổi trở lên trước khi đại diện của chủ hộ ký kết hợp đồng, giao dịch.  

3. Đề nghị Bộ Tư pháp sớm hoàn thiện việc nâng cấp Trang cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật để Sở Tư pháp thuận lợi trong việc cập nhật văn bản QPPL lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (UBND TP. Hồ Chí Minh).

Trả lời: 

Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp đã có buổi làm việc với Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh, giải quyết các vướng mắc, đưa ra một số biện pháp nhằm tạo thuận lợi cho Sở trong việc cập nhật văn bản. Đến nay, Sở Tư pháp Thành phố đã tiến hành cập nhật và hoàn thành trước thời hạn các nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

Tuy nhiên, để đảm bảo phù hợp với quy định cũng như tạo thuận lợi cho tất cả các Bộ, ngành địa phương cập nhật văn bản một cách nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ, trong 6 tháng cuối năm 2016, Cục Công nghệ thông tin sẽ tiến hành nâng cấp toàn diện Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.
4. Đề nghị Bộ Tư pháp sớm đưa phần mềm cơ sở dữ liệu về các lĩnh vực thi đua khen thưởng, hộ tịch toàn quốc,... vào hoạt động. Tích cực hỗ trợ các địa phương trong triển khai ứng dụng các phần mềm quản lý nghiệp vụ (UBND tỉnh Quảng Bình).

Trả lời: 

- Về phần mềm thi đua khen thưởng: Từ năm 2013, Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp đã triển khai Phần mềm quản lý công tác thi đua khen thưởng cho Vụ Thi đua – Khen thưởng của Bộ. Tuy nhiên, Phần mềm này chỉ đáp ứng việc triển khai tại Vụ Thi đua – Khen thưởng, do vậy đối với kiến nghị của UBND tỉnh Quảng Bình, đề nghị UBND tỉnh giao cho các đơn vị chuyên môn chủ trì việc xây dựng và triển khai cho Sở Tư pháp.
- Về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc: Căn cứ Quyết định số 1147/QĐ-BTP ngày 30/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số 1897/QĐ-BTP ngày 30/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) về việc phê duyệt Dự án đầu tư “Thí điểm thiết lập Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch”, theo đó, Dự án đang được thí điểm tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và huyện Quế Phong tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu của các địa phương, ngày 27/6/2016, Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp đã có Công văn số 345/CNTT-HTTT&CSDL về việc hướng dẫn triển khai phần mềm hộ tịch tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
5. Đề nghị Bộ Tư pháp thường xuyên tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của địa phương và kết quả trả lời, hướng dẫn của Bộ Tư pháp, đăng tải kịp thời, công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ (UBND tỉnh Tuyên Quang).

Trả lời: 

Trong những năm qua, công tác tư pháp tiếp tục thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, những “điểm nghẽn” của cơ sở, nhằm giải quyết tận “gốc” để khắc phục kịp thời, đồng thời qua đó đề xuất các cơ chế, chính sách mới tạo thuận lợi cho tư pháp cơ sở. Việc kiểm tra công tác tư pháp, thi hành án dân sự được đẩy mạnh, kịp thời nắm bắt những bất cập, vướng mắc trong công tác chuyên môn ở cơ sở để chỉ đạo, hướng dẫn đi vào nền nếp hơn. 

Đồng thời, tại Hội nghị sơ kết 6 tháng, tổng kết công tác tư pháp hàng năm, cùng với các Báo cáo sơ kết, tổng kết, Bộ Tư pháp đều ban hành Bản tổng hợp kiến nghị của các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tư pháp và đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp/Mục Chỉ đạo điều hành, qua đó, đã góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho công tác tư pháp tại các địa phương cũng như tổ chức pháp chế các Bộ, ngành.
XV. VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, chỉ đạo các tổ chức pháp chế, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương có các giải pháp tháo gỡ.

2. Đề nghị Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ quan tâm phối hợp Bộ Tư pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, cán bộ và vấn đề ngân sách của Ngành Tư pháp.

3. Các tổ chức pháp chế, Sở Tư pháp nghiên cứu kỹ các nội dung kiến nghị và trả lời kiến nghị nêu trên, báo cáo đề xuất các giải pháp tháo gỡ, trình Lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo thực hiện./.

                                                                             BỘ TƯ PHÁP
� Công văn số 98/BTP-PBGDPL ngày 12/01/2015 hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII; Công văn số 610/BTP-PBGDPL ngày 4/3/2016 về việc đôn đốc biên soạn Đề cương giới thiệu Luật mới ban hành; Công văn số 1241/BTP-PBGDPL ngày 20/4/2016 về việc hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật, pháp lệnh được thông qua tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII.





� Bộ Tư pháp có nhiệm vụ: “Tích hợp 02 Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg ngày 18/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo giai đoạn 2011  -  2020 và Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020”.


� Điểm a khoản 2 phần II Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015 – 2025 (được phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ) quy định: “Ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg, Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg với nội dung tích hợp nguồn kinh phí này để Bộ Tư pháp điều phối vụ việc và hỗ trợ cho các hoạt động TGPL được quy định trong Quyết định phê duyệt Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015 - 2025”


� Khoản 9 Điều 1 được sửa đổi như sau: Trợ giúp viên pháp lý được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề bằng 25% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp vượt khung (nếu có). Khi tham gia tố tụng Trợ giúp viên pháp lý được hưởng chế độ bồi dưỡng vụ việc bằng 40% mức bồi dưỡng áp dụng đối với luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo yêu cầu của Nhà nước quy định tại Khoản 4 Điều này. Khi thực hiện đại diện ngoài tố tụng, hòa giải, Trợ giúp viên pháp lý được hưởng chế độ bồi dưỡng vụ việc bằng 20% mức bồi dưỡng áp dụng đối với luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo yêu cầu của Nhà nước


Khoản 12 Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau: Trong trường hợp thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng thì mức bồi dưỡng được trả cho luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo yêu cầu của Nhà nước là 500.000 đồng/01 buổi làm việc hoặc khoán chi theo vụ việc với mức tối thiểu bằng 03 tháng lương cơ sở và mức tối đa là 10 tháng lương cơ sở (tùy tính chất, nội dung vụ việc). Bộ Tư pháp quy định cụ thể về tính chất, nội dung vụ việc, cách tính buổi, tính thời gian để làm căn cứ khoán chi hoặc chi trả mức bồi dưỡng cho luật sư theo buổi hoặc theo thời gian làm việc.


� Công văn số 60-CV/BCS ngày 06/10/2009 và Công văn số 74-CV/BCSĐ ngày 19/7/2010 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp; Công văn số 5046/BTP-TCCB ngày 25/8/2011 của Bộ Tư pháp; Công văn số 23-CV/BCS ngày 19/2/2014 của Ban cán sự Đảng và Công văn số 3810/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL  của Bộ Tư pháp; Công văn số 10-CV/BCS ngày 18/01/2016 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp...
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